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M Ở ĐẦU 

Trên thế giới việc nghiên cứu Địa chất môi trường nhằm đánh giá hiện 
trạng, ảnh hưởng và tác động đốn moi trường là yêu cầu bắt buộc đổi với bất kỳ 
một dự án, kế hoạch, chương trinh khai thác và sử dụng tài nguyên. Bởi vì 
những nghiên cữu đó là luận cứ quan trọng cho việc khai thác lâu bền tài 
nguyên và sử dụng và bảo vệ môi trường tự nhiên. 

Việc nghiên cứu Địa chất môi trường vùng biển nông ven bờ Hà Tì£n-Cà 
Mau không chỉ ìấ đòi hỏi có tính nguyên tắc đối với việc nghiên cứu điểu ira địa 
chẩt và tìm kiếm khoáng sản biển nông ven bờ hoặc các chương trình phát triển 
kinh tế biển của Việt Nam, mà còn đáp ứng và hòa nhập với khu vực và cộng 
dồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng, khai thác và bảo vệ môi trường tự nhiên. 

Do nhận ihírc đầy đủ và sâu sắc yêu cầu và tính bức thiết của công tác 
nghiên cúư ĐCMT, cho nen trong những năm qua, mạc dù gặp rất nhiều khó 
khăn , nhưng Trung tam (lịa chất khoáng sản Biển, trong khuôn khổ Đ ề ôn Điêu 
tra Địa chất và tìm kiếm khoáng sản ven bờ Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do TS 
Nguyền Biểu chủ trì đã tiến hành lạp bản đổ Địa chết mời trường lại các vùng 
biển nông ven bờ tò vang Tầu đòn Nga Sơn, tỷ lệ 1:500.000 Cấc kết qua 
nplif0.il cứu đó tin dóng góp mọt phần dáng kề trong cồng tác ơiổu tra tơ bần vế 
địa chất khoáng sản bờ biến nòng ven bờ Việt Nam và dã đóng góp vào vfrc 
phát triển kinh l ế biển trong đó có nguồn lợi khoáng sản không sinh VẠI loi các 
vùng nghiên cứu. 

Tiếp lực hướng nghiên cứu tổng hợp đố năm ỉ 995 T1ĐCKSB dã giao cho 
tạp thể lác giả ( húng toi thực hiỌn dồ tài " Liệp bản đổ địa chất môi trường biển 
nong ven bờ vùng Hà Tiôn-Cà Mau (0-3Om nước), tỷ lọ Ì :5(X).0fXr với rác mực 
tiCu và nhiêm vụ như sau : 

Mục tiêu : Khảo sát đánh giá hiện trạng địa chất môi trường thành lập bản 
đổ địa chất môi trường đới biển nông ven bờ lừ Hà Tiên đến Cà Mau tỷ lô 
1:500.000. 

Nhiệm vụ : 
- Điểu Im phát hiện. nghiên cứu hiện trạng xôi lử, bổi [ụ và biến <lẠng 

đường bờ. 
- Nghiên tím vẽ đỉa hỏa mơi trường 
- Diêu ton phát hiện các tai hiến thỉ£n nlú£n 

http://nplif0.il


- Trẽn cơ sờ nhưng kết quả nghiên cứu dó xu.'lì kiốn titíỉụ ve việc sử dụng 
iiựp lý. làu bén tài nguyên thiên nhiên và bão vệ moi trưởng vũng Hà Tièn-Cà 
Mím 

Dược sự giúp (lờ toỉìn điện của hình (lạo và cán họ cong nhàn viên Trung 
làm DCKS hiển, tập tlic tác giả (ỉa hoàn thành khói lượng llìực (lịa vượt 10% kế 
hoạch: 

- Diện lích khảo sát: 11.995 km
2 

- Sò trạm (lã khao sát : trên tàu 448 trạm. theo thuyên I ÓC) trạm (ở sườn bờ 
ngáp nước Ví) ven bờ). 

- Lấy 2S7 mím nước. í>14 mẫu trảm tích. 182 m;ni (lộ muôi 

- 'Hin th;iỊ> các tiu liêu Hen quan (len lai biến. ỏ nlũỏm vìi so Hẹn thong kè 
vẻ các lioạl (lọng kinh tế \ĩì hòi ảnh liưỏiig tới địa chiu môi tiưừua. 

lai liệu thực (!ị;i (In (lược Mọi dỏng nghiệm thu đánh ịxiíì tòi. (In cơ sỡ (lể 
viết báo C Á O tòng két (lé t r* ì -

Da gùi và Iihậii (lược kết quả phàn tích các nguyên tỏ : Cu. Pb. / n . As. Sb. 
Ị lạ . Cá. Mg. B. Br. ì . các lon S( Xi. NO*, trong 270 niảu nước. (lạ muôi tủi! ÌH2 
mau. phím tích iou luìịi phụ của các nguyên tò nen tron viì xác (lịnh (lọ [úi. Vh 
Mong 300 man tràm lích. 

Toàn bọ kết quả kl);ìo sát thực, ítịa. két quá phan tích và cóc tài liên liên 
(Ị1IÍ1I1 (lược tạp xuể lác giả lỉm!)) khao là cơ sở (lo xây dựng báo cáo ton lí kết de 
tái. 

Trên cơ sở phàn lích xử lý tòng hợp các tòi liêu nêu trẽn chím? lõi íỉíí hoiìn 
thành các nhiệm vụ (lã (tẻ ra, Nhãn dịp này tập tho lác gia xin bày lò lòng biết im 
chán thành đoi với tành (lạo và cán bộ tông nhàn viên TTIX *KSB. khoa Đụi Lý-

Dịa chất trường Đại học khoa hoe tự nhiên đã tạo (liêu kiện thuận lợi do hoàn 
thành dể tòi. 

Do hạn chế vẻ Ilìời gian. kinh phí. kinh nghiêm nghiên cun non báo cáo 
không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tỏi xiu cháu thành tiếp thu y kiOn dõng góp 
của các bạn Mỏng nghiẹp. 
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Chương Ì 

CÁC Y Ế U T Ố ẢNH HƯỞNG TỚI 
HIỆN T R Ạ N G ĐỊA C H Ấ T MÔI TRƯỜNG 

Đặc trưng địa chất môi trường phụ thuộc vào nhiêu yếu tồ, điêu kiện khác 
nhau như điêu kiện địa động lực, đặc điểm thạch học, địa chất công trường, địa 
chất thúy văn, các yếu tố và quá trình khí tượng - hải văn, các hoạt đông nhân 
sinh v.v.,. Dưới đây trinh bày ảnh hưởng đó của những yếu tố mà chuyên để 
được giao nhiệm vụ nghiên cứu. 

Các yếu tố địa chất công trình, địa chất thúy văn là yếu tố địa chất môi 
trường quan Họng những ngoài khuôn khổ của chuyên (lé. còn địa hình dày 
biển, dặc trưng thạch học vùng nghiên cứu đã dược trình bày kỹ trong các 
chuyên đẽ khác nên không dẻ cập ở dây. 

LI . Cấu Irúc địa chai và diều kiện địa (lộng lực 

Khu vực Hà Tiên-Cà Mau-Phú Quốc nằm trong phạm vi miến vỏ lục địa 
íùnh thành vào Paleozoi-Mezozoi sớm do nhánh phía nam của Paleoseíhys khép 
lại. Khu vực Hà Tiên-Phú Quốc được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước 
xếp vào cùng một đơn vị kiến tạo với tây Campuchia. Đơn vị kiến tạo này vào 
giai đoạn Kainozoi tham gia vào gở nâng Khorat-Natuna phân cách hai bổn 
(rùng Cửu Long và Vịnh Thái Lan. Về mặt hình thái, tíieo Kolb C R . và 
Dornbush W.K thì phần đất liền tiếp giáp vùng biển này là đổng bằng ven rìa 
của delta Mekòn. Vé chế đô địa động lực nôi sinh hiện tại, theo Raysner G.I và 
Chiragov v.p. [36], thì vùng này có chế độ taírogen yếu. 

Trong phạm vi IU Tiên-Phứ Quốc. theo tài liệu địa vạt lý và các quan sát 
địa chất. phát triển rất rỗ hai hệ thống đứt gẫy Hòn Tre-IIòn Khoai, hải Tặc-Nam 
Du. Các đứt gãy này có mặt trượt gần thăng đứng. Vào Mezozoi muộn đứt dãy 
Hải Tắc-Natn Du thể hiện là một đứt gẫy thuận, đong vai, trò là'ranh giới phía 
dông của bồn trũng moỉas Creta. Đứt gãy Hòn Tre-Hòn Khoai chạy từ khu vực 
Định Quán, Tri Tôn (phía Bắc), qua Thổ Sơn ('thuộc huyện Hòn Đất). Hòn Tre, 
rìa rây phẩn lục (lịa nin Minh Hải đến phía nam qua Hòn Khoai. Đứt gãv co mát 
trượt gần tiiảng dứng với các cánh dịch trượt bẵng trái thuận. Đút gãy này làm 
làm ranh giới phía đông của gở nâng Khorat-Natuna. 

Trong nhỏm đứt gẫy á kinh tuyến cần phải kể đến đút gãy Dương Đông -
An I h ô n ở rìa tay đảo Phú Quốc. Đứt gãy gần thẳng đứng vơi hướng cắm về 
phía tây. Đây là đứt gãy (lang hoạt đông lích cực trong giai đoạn hiện nay. 

Nhóm (lúi gầy lAy bác "đỏng nam gôm cỏ dứt gẫy; Hà Tiôn-Gia Rai và Cà 
Mau- Phú Qitóc. Đứt gày Hà Tiẽn-Gia Rai có mặt trượt gân thăng dứng. nghiêng 
về phía đông bắc, hoạt dộng mạnh mẽ vào đệ tứ thể hiện rõ lệt dâu hiệu dịch 
trượt bằng Irái. Đứt gãy này là ranh giới tây nam của trũng đọ tứ dỏng Kiên 
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Kưưng. Dứt gfty Cà Mau Phú guốc cùng có mặt trượt gần thảng dứng. li Ịch trượt 
bàng trái và làm ranh giới phía dỏng bác của trũng Kaino/.oi vịnh 'Hin ì ì -an. 

Theo tài liệu ảnh vệ tinh khí tượng MIÌTEO và NOAA. có một ỉincainenl 
lớn chạy từ Tuy Hoà qua Đà Lạt, thành phố H ổ O i í Minh đến rìa vịnh Rạch Giá 
theo hướng dông bắc-tAy nam. Một lineament nho hơn chạy từ Chau Đốc qua 
Tri Bôn đến Hòn Đất trên bờ bắc vịnh Rạch Giá cũng theo hướng dông bắc- tây 
nam. Chắc rằng các lineament này còn chạy tiếp xuống vịnh Thái Lan (trong 
phạm vi vùng nghiên cứu). Các lineamenl là biểu hiên của những đứt gẫy ẩn 
nằm sâu sưởi lớp trầm tích phủ. 

Đáng chú ý nữa là các hệ thống khe nứt lớn của các khối granit trôn các 
đảo Mòn Rái. Hòn Tre có phương đông- tây. Dan cư trên các đảo khi chẻ

; đá đã 
lợi dụng triệt dể hệ thống khe nứt. 

Như vậy ta thấy trong khu vực nghiên cứu phái triển hai hệ iiìóng dứt gãy 
chính : á kinh tuyến lây bắc-đông nam , hai hệ thống dúi gãy á vĩ tuyến và đông 
bắc- tây nam thể hiện yếu hơn (không rõ). 

Các họ thống dứt gãy này chia cắt vỏ qua đất khu vực thành các khôi tảng 
riêng biệt, mõi khối íảng chuyển dông nâng. hạ với tốc dồ và hưởng khác nhau, 
đó là nguyên nhân cơ bản,phân chia không gian trong vùng thành khu vực nâng 
troi va sụt lún biệt lạp. 

Các kết quả nghiên cứu vẽ cổ sinh địa tang kiến tạo địa mạo của nhiêu nhà 
nghiên cứu cho thấy tầng các chuyển động tân kiến lạo trên lãnh thổ Việt Nam 
nới chung, khu vực Hà Hên-Cà Mau-Phú Quốc nói riêng, bắt đẩu lữ rnioxen 
sớm. Đấy là các chuyển dọng đa dạng, phức lạp cùng các hoạt dông dứt gày mà 
ngny trong pha (tàu liên đã !hể hiện có sự phân dị mạnh, cường đô C H O . Giuyển 
dộng này mang tính kế thừa bình đổ cấu trúc cổ. vừa có tính phát triển mới 
hướng đến thành tạo một bình đổ cấu trúc mới ngày càng phức lạp. Chúng là 
nguyên nhân trực liếp góp phần làm biến dổi bẽ mặt địa hình liiện đại và được 
biểu hiện ỏ nhiêu khía cạnh khác nhau. 

Đặc trưng quan trọng đẩu tiên của các chuyển động tan kiến tạo và hậu 
quả to lớn đìa chúng lít gây ra sự sụt lún khu vực. Sự sụt lún này dẫn đốn sự 
(hành tạo vùng tíĩuig Nam Bọ rông lớn dược lấp đẩy bằng các trầm lích nguồn 
lục địa tướng sổng. hô, đầm lầy. tam giác châu. vũng vịnh và biển tuổi Neogen -
Đ ệ Tứ. Khu vực Hà Tiên-Phú Quốc cỏ móng cứng bị chìm sâu khoảng trôn dưới 
4000m. Theo các tài liệu địa vật lý Hù bẻ mãi Moho ở day cỏ đô sâu khoảng 32 
kin. Trên phạm vi này bình đổ cấu trúc cổ bị phá huy mạnh mẽ vồ các yếu tố 
cấu trúc mới nẩy sinh, hay có thể nói dó là thành qua của các chuyển đông tân 
kiến lạo. các chuyến dộng này dà làm cho các lliỉình tạo crela li£n khu vực Phú 
Quổc. l l iổ Qui nghiêng di với góc dốc 5-10° và lạo địa hình cuesta rấl l õ trôn 
Phú Quốc. ( í núi Quốc các dà nghiêng nhẹ vé phía lây-liìy nam. còn ở lìỉổ Chu 
thì nghiêng v í phía tay bác. 

MỌI hân (|iiả quan họng thứ hai của các chuyển clôiiỊ' itin kiến lạo (ỉn lác 
dông trực tiếp tới bình dô cấu trúc hiện dại và bọ mạt địa hình H hoạt dộng dứt 
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gẫy mạnh mẽ. Có lé các dứt gẫy này là những đứt gầy sinh thành ương các giai 
đoạn cổ, vào giai đoạn tân kiến tạo đã hoạt đông trở lại, chúng làm xáo động địa 
hình khu vực và cùng vái sự sụt lún khu vực tạo nên sụt trũng địa hào. 

Hiện nay, sự chuyến động phân dị của các khối -i4ig này đang diên ra và 
đó là điêu kiện địa động lực chính ảnh hưởng tới các tai biến địa chất trong vùng 
nghiên cứu. 

Dựa vào đặc điểm, cấu tạo, thành phần phân bố và tương quan giữa các 
thành tạo địa chất đệ tứ và trước đệ tứ có thể phân vùng nghiên cứu ra: 

a/ Vùng có các thành tạo trước đệ tứ nhô ra khỏi mặt nước, bao gồm các 
đảo và một số mũi đá nhô ra biển (Mũi Nai, Đá Chồng v.v..,)- Vùng này có mặt 
các đá macma và trầm tích. Các đá macma lô ra ở Hòn Khoai, Hòn Đá Bạc, Hòn 
Rái bao gồm granodiorit, dioiitbao gồm phức hệ Định Quán - Ankroet (ý - ỴÔ - Ỵ 
K 2 a ( t) , các đá granit, granodiorit phức hệ Hòn Khoai ( yr 2hk) và phức hệ Đ è o cả 
(Y K 2 đc). Ngoài ra còn gặp các đá ryolit porphyr, fenzit forphyr và tui của 
chúng trong hệ tầng Hòn Ngang (Thng) ỏ các quần đảo Bà Lụa-Nam Du, Hòn 
Buông, Hòn Chuối v.v... 

Các đá trầm tích ỏ đây bao gôm: 
- Cát kết thạch anh bị biến chất yếu (hệ tầng Hòn Heo, Dhh như ở Hòn 

Heo, Bà Lụa), cuội kết, dăm kết, cuội sạn kết (hệ tầng Hòn Nghệ T 2 hn; hệ tầng 
Phú Quốc- K 2 pq, l ộ ra ở Hòn Nghệ, Phu Quốc). 

- Đá bột kết. sét kết (hệ tầng Phú Quốc, K2pq). 
- Đá vôi. sét vôi thuộc hệ tầng chùa Hang (D 3 - Q c h , l ộ ra ở chùa Hang, hệ 

lẳng Hà Tiên. Pht,) lô ra ở Hòn Chông, Hà Tiên v.v... Vùng có các thành tạo trước 
Đệ Tứ nêu liên có đọ rắn chắc và chịu tải cao, khả năng chống chịu trước tác 
dông cua tai biến thiên nhiên và con người khá tốt. Vùng này đặc trưng bởi bờ 
mài mòn do sóng. 

b/ Vùng bị trầm tích đê tứ phủ hoàn toàn lên trên các (hành tạo trước đó. 
Các thành tạo Đ ệ Tứ ở dây, bao gồm bùn, sét, bót sét, cát bột, cát, cát sạn sỏi. 
Đ ố i khi gặp sét, bị laterit hoa nhẹ. Các thành tạo Đ ệ Tứ có nguồn gốc khác nhau: 
biển, sông biển, đầm láy v.v... Chúng cố độ gắn kết yếu, khả năng chịu tải và 
chống chịu kém trước tác động của các yếu tố lự nhiên và nhân sinh. Đây là 
vùng đặc trưng bởi bố biển bị sói lở trên trầm tích bở rời và là noi có quá trình 
bổi tụ - xói lở hỗn hợp. 

Diện tích chủ yếu của vùng nghiên cứu bị phủ bởi các thành tạo Đ ệ Tứ nêu 
trên. Do đó cô thể cho rằng tính chống chịu nói chung của khu vực nghiên cứu 
không cao. thích hợp cho nhiêu tai biến xẩy ra, lưu giữ độc tố và khả năng ô 
nhiêm tiềm ẩn Jà khá lởn. 
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1.2. Các yếu tế khí tượng - thúy văn. 

ỉ.2.1. Các hiện tượng và quá trình khí tượng. 

Vùng nghiên cứu ở gần xích đạo nên đặc điểm khí hậu nổi bạt của vùng là 
có một nền nhiệt cao và ít biến đổi trong năm. l l iời gian chiếu sáng trong năm 
khoảng 4400giò , chênh lệch của thời gian chiếu sáng giữa mùa hè và mua đông 
không đáng kể. Số giờ nắng hàng năm tò 2200-2800 giờ. Đ ộ đài ngày khá lớn 
nên tổng lượng bức xạ năm theo tính toán lý thuyết đạt tới 230-240 kcal/cm

2

. 
Lượng bức xạ thực tế đạt 140-160 kcal/cm

2 thuộc loại cao so với các vùng khác 
trong cả nước (chỉ thấp hơn vùng nam Trang bô) cán cân bức xạ của mặt đất dao 
động trong khoảng 75-100 kcal/cm

2 năm. 
Nhiệt đô không khí trung bình Iháng khá đổng đểu dong toàn khu vực 

(Bảng Ì .1, Ì .2), chênh lệch nhiệt đ ộ từ tháng này sang tháng khác thường không 
vượt quá 1°C; biên đô dao đông nhiệt đ ộ trong tháng không vượt quá 4 ° c . Nhiệt 
độ trung bình các tháng múa hè 27-28°C và trong các tháng mùa dỏng là 25-

26°c Nhiệt dô không khí cao nhất tới 37,5°c, thấp nhất dưới 16°c. Biên độ năm 
của nhiệt độ không khí có giá trị thấp chỉ khoảng 3-4°C, biên dô nhiệt dọ ngày 
đ ê m l - 2 ° c . ' 

Vùng biển ven bờ Minh Hải-Kiên Giang có mùa mưa bắt đầu từ tháng V 
đến tháng XI (tháng IV có lượng mưa trung bình trên Ì OOmm nhưng số ngày có 
mưa chỉ dưới 10 ngày). Trung bình mõi tháng trong mùa mưa có khoảng 16-18 
ngày có mưa với lượng mưa từ 150-300 mm^háng. Tổng lượng mưa cả mùa 
chiếm tới 5/6 lượng mưa trong cả năm (Bảng Ì .5 ). 

Mùa khô trong vùng nghiên cứu kéo dài từ tháng XII tới tháng IV năm 
sau, trung bình mõi tháng chỉ có 4-5 ngày có mưa. Tổng lượng mưa trong cả 
mùa khô chỉ đạt trên dưới 250mm; trong đó tháng l i là ứiáng khô nhất, trong 
tháng chỉ có 2-3 ngày có mưa. 

Nhìn chung vùng nghiên cứu có lượng mưa lớn nhất so vứt các vùng ven 
biển khác của nước ta. Tổng lượng mưa trong cả năm đạt xấp xỉ 20001ĨƯĨ1 với 
l iên 140 ngày mưa nhưng lại phan bố không đêu trong năm, chủ yếu tập trung 
vào mùa mưa. Lượng mưa cực đại đã quan trắc được ở khu vực Hiu Quốc lên tới 
3491mm (1970), lượng mưa cực tiểu đã quan trắc được ở Rạch Giá là 1013inm 
(1911). Biến trình mưa hàng năm có một cực dại vào tháng VUI và một cực tiểu 
vào tháng li . 

Đ ồ ẩm tương đối trong vùng nghiên cứu có giá trị khá cao. giá trị trung 
bình năm 83-83% (Bảng ỉ .3 ), sự khác biệt vé đọ ẩm tương dối không lớn. Mùa 
khô-ẩm cũng trùng với mùa khô-mưa, mùa ẩm kéo dài từ tháng V tới tháng XII, 
mùa khô từ (háng XII đến tháng IV năm sau. trong đó tháng l i và tháng IU là 
những (háng khổ nhất. 

•Chế đọ gió ỏ vùng nghiên cứu chia thành hai mùa với hướng ưùnh hành 
đong bắc và tây nam; nhưng gió hướng đông bác ở đây không phải dòng kĩu 



Bảng 1.1 Một số đặc trưng vè khí tượng- hải vân vùng biển Minh Hải- Kiên Giang và phía đòng vịnh Thái Lan 

Tháng . 
Các đặc trưng 

ì n in IV V VI v n DC X XI x n Năm 

Gió 
Hướng thịnh hành 
Tốc độ trung bình (ra/s) 
Tóc đô cục đại (in/s) 

NE-E 
3.5 
15 

NE-E 
3.5 
14 

NE-E 
4.0 
14 

E-SE 
3.5 
12 

W-SW 
3.3 
12 

vv-sw 
4.9 
17 

w 
4.4 
18 

W-SW 
4.7 
18 

w-sw 
4.4 
18 

w-sw 
3.5 
18 

NE 
3.6 
17 

NE-E 
4.6 
17 

3.9 
25 

Nhiệt độ không khí trung bình 25.6 26.4 27.5 
28.3 

28.2 Ị 27.9 ị 27.4 27.3 07 1 1 
2Ố.9 

26.6 25.8 27.1 
Đò ầm không khí tương đối (%) 78 79 80 84 85 Số 87 86 86 83 80 83 
Lượng mưa trung bình (min) 18 10 33 125 256 296 J54 378 356 281 160 56 2344 
Sòng 

Hướng thịnh hành 
Độ cao trung bình (m) 
Độ cao cực đai (m) 

0.80 
1.80 

0.95 
2.0 

1.10 
2.3 

0.80 
2.0 

0.85 
3.0 

0.95 
4.0 

0.95 
4.0 

0.90 
3.5 

0.90 
3.5 

0.85 
3.0 

0.92 
2.5 

0.92 
2.5 

0.91 
5.0 

Nhiêt đò nước biển truns bình (°C) 27.5 28.5 29.5 30.6 29.9 ị 29.3 ị 23.3 28.4 29.1 28.3 28.2 27.4 28.8 
Đọ mặn nưóc biển trung bình (%o) 31.9 31.7 31.8 31.6 30.8 30.4 Ị 28.8 28.4 29.3 30.6 31.0 31.8 30-7 
Dòng chây 

Hướng 
Tốc độ (hái ỉý/giờ) 

NW 
0.4-

0.8 

W-SW 
0.4-

0.8 

NW-W 
0.4-

0.6 

NW-W 
0.2-

0.4 

NW-W 
0.2-

0.6 

NW 
0.3-

0.6 

NW.W 
0.3-

0.6 

NW-W 

0.8 

NW-W 
0.4-

0.8 

W-SW 
0.2-

0.4 

w 
0.3-

06 

NW-

w 
0.3-

0.6 



Bảng 1.2 Nhiệt độ không khí trung bình tháng (°C) 

Tháng 
Trạm 

ì n ni IV V VI v n v m IX X XI xa Nám 

Hà Tiên 26.1 27.0 28 28.8 28.6 28.0 J 27.9 27.8 28.0 27-8 27.0 26.0 27.6 
Rạch Giá 25.5 263 27.5 28.5 28.4 28.2 27.7 27.5 27.5 27.3 26.7 25.9 27.3 
Phú Quốc 25.5 26-3 27.3 28.1 28.1 27.8 27.3 27.1 27.0 26.6 26.5 26.0 27.0 
Hòn Khoai 23.3 24.1 25.4 26.8 26.4 25.5 25.3 25.0 24.9 24.8 24.6 23.6 25.0 
Cà Mau 24.9 25.4 26.6 27.6 27.4 27.1 27.0 26.8 26.8 26.5 262 25.5 26.5 

Bảng 1.3 Đ ộ ẩm tương đối trung bình tháng ( %) 

Tháng 
Tràm 

ĩ n ni rv V VI v n v m De X XI x n Năm 

Hà Tiên 80 80 so 81 84 84 85 85 85 85 84 82 83 
Rạch Giá 78 76 77 79 84 85 86 86 86 85 83 81 82 
PhúQuốb 74 76 79 81 85 -_J 86 87 89 88 88 82 78 83 
Hòn Khoai 88 89 88 86 89 91 91 93 92 92 92 90 90 
Cà Mau 83 81 90 81 87 88 88 88 89 89 87 85 86 



Đảng 1.4 Tốc độ gió trung bình cực đại và bướng gió thịnh hành thèo tháng 

Tháng ì n in IV V VI va v m IX X XI x n Năm 
Tràm 
Rạch Giá Hướng E E E E wsw wsw wsw wsw wsw wsw NNE NNE 

V (m/s) 2-9 33 3.2 3.1 3.1 4.4 4.7 4.3 2.7 2.5 2.6 3.5 3.5 
vraax(m/s) 12 12 12 12 18 18 20 15 20 25 12 25 25 

ị 
Phú Quốc 

Hướng E E E E W-E w w w w w E ENE ENE 
V(m/s) 3.7 2.4 3.4 2.8 3.4 4.9 4.8 5.2 5-0 3.1 3.4 4.1 3.9 

20 15 18 l i 30 23 '20 20 25 20 20 25 30 

Bảng 1.5 Lượng mưa trung bình tháng ( ram) 

Tháng 
Trạm 

ì n m IV V VI v n Vin De X XI x n Năm 

Hà Tiên 15 13 58 137 235 241 319 280 251 243 141 47 1979 
Rách Giá l i 7 37 99 228 250 304 310 294 271 160 44 2014 
Phú Quóc 28 24 55 158 306 397 439 543 522 329 180 78 3039 
Hòn Khoai 24 1 4 54 219 275 253 233 269 300 241 63 1936 
Cà Mau 18 ỉ 9 32 97 290 307 330 343 337 331 179 88 2361 
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lạnh khô từ miền ôn đới như ở miền khí hậu phía bắc, mà là tín phong đông bắc 
bắt nguồn từ áp cao á nhiệt đới tây Thái Bình Dương, do vậy ở đây không có 
mùa dồng lạnh. 

Từlháng XI đến IV năm sau hướng gió thịnh hành là đông bắc - đông, tốc 
đô giỏ trung bình khoảng 3,4-4m/s. Tốc độ gió cực đại tới 14-17 m/s. Từ tháng 
V đến tháng X hướng gió thịnh hành là tây-tây nam, tốc đô gió trung binh 
khoảng 3,5 - 5 m/s, tốc đô gió cực đại khoảng 18 - 20 m/s (Bảng 1.1,1.4). 

Mùa bão ở đây thường lập trung vào khoảng thời gian tháng XI - tháng ì 
năm sau, nhưng cũng rất ít khi có bão. Trung bình khoảng 20 năm xuất hiện một 
cơn, nhưng gió mạnh hơn cấp 6 vá giông xẩy ra thường xuyên hơn. 

7.2.2. Các hiện tượng và quá trình thúy vàn. 

Vùng Cà Mau-Hà Tiên có hệ thống sông và kênh rạch chàng chịt. Chế đọ 
dòng chảy của các con sông trong vùng chịu sự khống chế của sông MeKong và 
phụ thuộc vào chế đô mưa được chia làm hai mùa rõ rệt là mùa lũ và mùa cạn. 
Mua lũ bắt đầu từ tháng VII và kết thúc vào tháng XI, mùa cạn từ tháng VII đến 
tháng VI năm sau. Lưu lượng lớn nhất trong năm thường xuất hiện vào tháng IX 
và lưu lượng nhỏ nhất xẩy ra vào tháng l i . 

Hàng năm sông MeKong nhặn được khoảng 500 tỷ m 3 nước từ thượng 
nguồn đưa về. Lưu lượng trung bình năm là 13500 m3/s; lưu lượng trung bình 
tháng mùa la khoảng 24000 nrVs, lớn nhất dạt 30.000 m3

/s thường xuyên làm 
ngập lụt vùng trũng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên. Về mùa cạn lưu 
lượng trung bình tháng khoảng 5920tti

3

/s nhỏ nhất là 1800m
3

/s, lưu lượng này 
không dẩy lùi được xâm nhập mặn từ biển vào. Tuy lưu lượng nước vùng 
ĐBSCL đỗi dào nhưng lại phân bố không đóng đểu trong năm, mùa lũ lượng 
nước chiếm tới 90% tổng lượng nước cả năm. 

Chế đô nhiệt nước biển ở vùng nghiên cứu chịu sự chi phổi của dòng nước 
từ ngoài khơi vịnh Thái Lan xâm nhập vào cũng như dòng nước từ các sông, 
kênh rạch trong vùng đổ ra. 

Nhìn chung nhiệt đô nước biển ở vùng này tăng dần tư phía nam lên phía 
bắc (theo vĩ tuyến) và từ ngoài khơi vịnh Thái Lan vào trong bờ biển vùng vịnh 
(lừ vùng nước sâu vào vùng nông) (Hình i . Ì, Ì .2. Ì .3). Khu vực có nhiệt dô thấp 
nhất là phía nam Hòn Sơn Rái, quần đảo Nam Du và quần đảo An Thơi. Khu 
vực có nhiệt đô cao là vùng ven bò từ Hà Tiên đến MDi Hòn Chông và ven bờ 
biển An Biên. Sự chênh lệch nhiệt đọ giữa các vùng khoảng l-2°c (Bảng 1.2). 

Nhiệt dô nước biển cao nhất vào tháng 6, cực đại tới 32.3°c, cực tiếu là 
30,5°c, trong binh vào khoảng 30,5-31,5°c Tháng 3 là tháng có nhiệt dọ nước 
biển thấp nhất. cực tiểu là 27 c, cực dại là 29,6°c trung bình vào khoảng 28 -
29°c (Bang 1.1,1.2). Nhiệt dô nước tầng mặt thường cao hơn tầng đáy, sự chênh 
lệch đó phụ thuộc vào đô sâu từng nơi, có thể tới l ° c Biên độ dao dộng ngày 
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Hình Ì .1. Phân bố nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 9-10-1994 

Hòn Khoái 
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I-Iình 1.2. Phăn bố nhiẹt dọ nước biển lồng 5m tháng 9-10-1994 
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Ilình 1.3. Phân bố nhiẹt độ nước biến tầng đáy tháng 9-10-1994 

Hòn khoái 
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đêm của nhiệt độ nưỏc không quá 2°G Giá trị cực đại của nhiệt độ nước trong 
ngày xẩy ra vào lức 13-15 giờ và cực tiểu xây ra vào khoảng 4 - 6 giờ sáng. 

Một hiện tượng đặc biệt là nhiệt đô nước ở vùng biển ven bờ Minh Hải -
Kiên Giang luôn luôn cao hơn nhiệt đ ọ không khí (từ thời điểm giữa trưa khi trời 
nắng nóng), khi đó sẽ có đòng nhiệt hướng lên trên và làm tăng lượng bốc hơi. 
Ban đêm sự chênh lệch giữa nhiêt dô nước tầng mặt và nhiệt đô không khí khá 
lớn, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối lim nhiệt phát triển gây mưa dông 
vào ban đêm. 

Chế đô sóng chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế đọ gió h òng khu vực. Từ 
tháng XI đến tháng IV năm sau hướng sóng thịnh hành là đổng bắc, đông; riêng 
nửa cuối tháng IV có thể quan trắc thấy hướng sóng đông nam. Đ ô cao trung 
bình của sóng khoảng 0,9-1 Om, độ cao cực đại khoảng 2-2,5m. Từ tháng V đến 
tháng X hướng sóng thịnh hành là tây, lây nam, riêng nửa cuối tháng X có thể 
quan trắc thấy sóng hướng dông. Đ ộ cao sóng cực đại khoảng 3-3,5m (Bảng 
1.6). 

Trong vũng nước nông ven bờ dòng triển luôn luôn ciùếin ưu thế. Dòng 
chảy Ổn định có hướng thay đổi theo mùa: vào mùa hè dòng chảy có hướng 
cùng chiêu kim đồng hổ, mùa đông dòng chảy có hướng ngược chiêu kim đổng 
hổ. giá tộ tốc đọ dòng chảy khoảng 10-20 cmA. Giá trị tốc đô đòng nước tổng 
hợp ở khu vực phía tây (gần đảo Phú Quốc) luôn lớn hơn so vởi khu vực phía 
dông và giá trị tốc dô dòng chảy ở đáy luôn luôn lớn hơn ở mặt. 

Dao dông mực nước ở vùng nghiên cứu mang lính chất nhật triều không 
đêu và nghiêng dần sang tính chất nhạt triều đểu ở khu vực gần Hà Tiên và Phú 
Quốc. Đ ộ lớn triều trong ký nước cường là 0,8-0,9m , cố nơi tới Ì ,5m. Trong kỳ 
nước kém độ lớn triều giảm rõ rệt còn khoảng 0,4-0,5 m. Dòng triều ở dây cũng 
mang tính chất nhạt triều không đều, tốc đô dòng triều đạt giá trị cực đại tại mặt 
và giảm dần theo đô sâu. Ở vùng ven bờ tốc đô đạt giá trị 30-40 cm/s'7 vào vùng 
cửa sông, kênh rạch tăng tôn đến 50-60 cm/s. 

Hiện nay, trên thế giới cũng như khu vực Châu Á dã có rất nhiều tài liêu 
ghi nhận sự gia tăng mực nước biển trong thời kỳ gần đây. Trong khu vực vịnh 
Thái Lan, các số liêu quan trắc được cho đến năm 1987 cũng cho thấy rõ diêu đó 
[ 34]. 

Địa (liêm Khoảng thời gian Giá trị (min/năm) 

Bangkok Bar 1940-1981 +9,5 
Port Phrachula 1940-1981 +11,3 
Ko Shichang 1940-1981 + 0,5 

Theo Nguyền Ngọc Thúy (1992) trong giai đoạn lừ 1956-1990, mực nước 
biển liên quan tới Việt Nam đã nâng lẽn trung bình ỉ,9mmAiăm. Đ ố i với vùng 



Bảng 1.0 Độ cao sóng trung bình, cực đại và hướng sóng thịnh hành theo tháng 

ĩ ư DI IV V VI vn VUI IX X ' XI XU Nám 
Hướng 
thinh hành 

' NE-E NE-E NE E-SE W-SW W-SW , W-SW 
1 

W-SW W-SW SW-E ỉ NE 
i 

NE-E 
ỉ 

im) ì 0,3 0.95 1,1 0,8 
0,85 

0,95 í 0,95 0.9 0.9 0.85 ỉ 0.92 0,92 0,91 
Enn im) 1 1,8 2.0 2,3 2,0 3,0 4,0 4,0 3,5 3.5 3.0 ! 2,5 2,5 5.0 



ven biển nước ta cần đánh giá quy mô , phạm vi tác động của mực nước biển 
dâng cao 0,5m so với hiên nay. 

Theo quy luật chúng, nếu quan hệ giữa sự dâng lên (hay hạ xuống) của 
mực biển VỚI nâng (hoặc hạ) tân kiến tạo dẫn đến biển tiến thì xảy ra sự xói lở 
và ngược lại. Tuy nhiên, diều này còn phụ thuộc rất nhiều vào dòng vạt chất và 
năng lượng cung cấp cho đối ven bờ do nhóm nhan tố thứ hai gây ra. 

ì .3. Các hoạt dộng kinh tế- xã hội ảnh hưởng trực tiếp 
đến môi trường ven biển 

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng ven biển cố tiêm năng kinh tế phong 
phú đa dạng. Dải ven bờ thuộc vùng trọng điểm sản suất lúa ỏ đồng bằng sông 
Câu Long. Đường bờ biển đài, nguồn lợi sinh vật biển dổi dào là cơ sỏ dể tạo ra 
ngư trường lớn nhất nước ta. Trên biển có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ với nhiều 
dãy núi đá voi và những hang đông đẹp tạo điêu kiện thuận lợi cho việc phát 
triển du lịch. Kiên Giang là tỉnh duy nhát ở Nam Bô c ó đầy đủ nguyên liệu đế 
sản xuất xi màng. Những dạng hoạt đông trên đã đem lại lợi ích to lớn cho nén 
kinh tế, nhưng không tránh khỏi việc gây ra những ngoại tác ở mực đô khác 
nhau cho môi trường. 

1.3.1. Chội phá rừng ngập mặn (RNM) 

+ Khái quát vé R N M ở Kiên Giang và Minh Hải- những tinh có diện tích 
R N M lớn, lạo nên hệ sinh thái đa dạng và đọc đáo ven biển. Thực vật ngập mặn 
phát triển mạnh mẽ về kích tliước cfty, sò lượng loài, các loại hình quần thể và 
sinh khối. 

Tốc đọ tang trưởng của cây khá nhanh (cây đước trổng mỗi năm có tốc độ 
tăng trưởng chiêu cao 0,58 -Im và đường kính 0,7-O,8m). 

Sản lượng của các rừng thành thục khá cao. Theo kết quả nghiên cứu của 
nhân viên điêu tra quy hoạch rừng (1984) mõi nttm ì ha dược thành thục (có 305 
ray cao trung bình 26in) cho sản lượng 349,88 ni

3 gỗ củi. Còn Ì ha rừng đước 
trang niên (cỏ 673 cây, cao trung bình 22m) có sản lượng 278,16m

3 gỗ củi. 
R N M ở Kiên Gian và Minh Hải đa dạng và phát triển nhanh do nhờ điều 

kiện tự nhiên ỏ đây rất thuận lợi. 
- Địa hình thấp, đất ngập mặn ven biển được thúy triều lác dông iheo định 

kỳ lòn xuống trong một ngày đem. 
- Khí bâu nống ẩm với nhiệt đô cao (trung bình năm 27-27,5°C), cường dọ 

btìrc xạ lớn, độ ẵm dồi dào (trung bình năm 80-82%) và lượng mưa khá lớn 
(trung bình năm toàn vùng 2260mm, riêng trên đảo Phú Quốc đạt tới 3037mm). 

- Nén đất giàu chất dinh dưỡng do nhận được phù sa từ các chi lưu của 
sông Cửu Long chuyển xuống; mặt khác lượng mùn bã do động thực vật thải ra 
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được lắng đọng trên nền rừng. Do dó lượng mùn và thành phần tổng số khá cao, 
ngược lại các catìon trao đổi có hại cho cây trổng như Fe + 2 , A l + \ . . . thường thấp. 

- Hô thống kênh rạch phong phú, vận chuyển nước tríổu và dẫn thoát nước 
mưa nhanh. Nồng đ ọ muối không quá cao và thay đổi không nhiêu, nên ít ảnh 
hưởng tới chức năng sinh lý của cây. 

+ Trong chiến tranh, nhằm phá các khu căn cứ cách mạng, đặc biệt ỏ 
Chính Thông địa phận tỉnh Kiên Giang và Minh Hải, chính quyển nguy dùng 
chất đọc hoa học và bom napan phá rừng. 

- Nạn chạt phá rừng làm mông, khai thác rừng bừa bãi iấy gõ , củi và than. 
Sau năm í 975 dân số trong khu vực tăng nhanh do di dân từ nơi khác đến, 

do đổng bào lị nạn trỏ vé và do xây dựng các nông, lâm trường tại vùng bắc Hà 
l i ê n đòi hỏi lượng gõ lớn gia dụng và chất đốt. 

- l ình trạng chạt phá R N M ven biển để nuôi tôm làm điện tích R N M ngày 
càng thu hẹp. 

- Hiện tượng cháy rừng hàng nam vào mùa khô làm suy giảm tài nguyên 
rừng và tàn phá mạnh mẽ sinh cảnh của nhiêu loại động vật hoang dã. 

+ Diên hiên tình trạng mất rừng. Trước đây, R N M ven biển Kiên Giang có 
diện tích 10328 ha, trong đo có 2500 ha rừng lấn biển và 7828 ha rừng phòng hộ 
trên vùng đất ngập uiểu đến năm 1978 theo thống kê của Bộ Lâm Nghiệp, diện 
tích còn rừng 4257 ha với hệ số che phủ 41%. Do quá trình khai Uiác và sử dụng 
không hợp lý, diên tích và chất lượng rừng giảm sút nghiêm trọng. Đến nay theo 
số liệu của Sở NAng ì Am Nghiệp diện tích còn rừng là 3230ha, trong đ ó có 160 
ha rừng đước uổng còn lại là rừng tái sinh. Như vây 7098 ha rừng (chiếm 69%) 
da bị tàn phá, trở thành đất hoang. 

+ Hậu quả tàn phá RNM, Sau khi các lập đoàn cây Đước, Mắm, Oà vôi, 
Gia, bị tàn phá đất trống gia tăng. Hàng nghìn ha đất canh tác kế cận các huyện 
Hà Tiên, Hòn Đất, An Biên, An Minh đang bị xâm nhập mặn nặng nề. Vào thời 
kỳ cỏ triều cao trong nam (tháng l i , 12) gió chướng sẽ đưa nước mặn vào sâu 
(rong đất Hển. lâm ảnh hưởng mạnh tới đất nông nghiệp. Vai trò phòng hộ ven 
biển như chắn sóng, chắn gió kém, đất mới bồi lắng không ổn định, quá trình 
xói lở bờ biển và nạn khan hiếm nước ngọt gia tăng . 

Việc phá rừng tòm nông nghiệp (Anh 1.1) sau một thời gian bỏ hoa lầm 
lăng nhanh diện tích đất hoang. Do mất tân rừng che phủ đất, nên dưới lác dồng 
của ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, đất giàu xác hữu cơ và lưu huỳnh sẽ bị ô xy 
hoÃ thành đất a xít sulphnr vừa chua. vừa mận. Mạt khác các lớp than hùn giàu 
cacbon cũng bị ô xy hoa tạo ra khối lượng lớn CƠ2 bay vào khí quyển. 

Tàn phá R N M làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thúy sản ven bờ biến. 
Những loại đông vật này (lẻ trừng ngoài biển khơi , ấu trùng và hâu ấu trùng 
chuyển vào sóng trong các vùng R N M cửa sông, đến khi trưởng thành lại bơi ra 
biển đề dẻ. Khi mất R N M chúng không còn nơi sinh sóng thích hợp. Nhiều loài 
đông vật như cá đuối, các vuộc, cá dứa, ốc, sò và cả một số dông vật trên cạn 
như chim, bò sát,... bị Um hẹp nơi sinh trưởng và phát triển. 
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ì .3.3 Giao thông vận lãi biển và dành bắt hải sản. 

Nguồn lợi hải sản: 'lại vùng biển Kiên Giang đã xác (lịnh được 273 loài, 
139 giống thuộc 71 họ thúy sản. Trong số các loài đánh bắt được, cá đáy và gần 
đáy chiếm tới 70%, có 20 loài cá có giá trị kinh tế thường gặp và chiếm sần 
lượng cao như cá Hổng, cá Cơm, cá Sạo, cá Gộc, cá Thiêu, cá Sửu, cá Đường, cá 
Thu, cá Chim. Ngoài các loài đã nêu trên, biến Kiên Giang còn hàng loạt các 
loài động vật quỹ như Ngọc Điệp, Ngọc Trai, Đ ỗ i M ồ i , san hô, cá sấu, Dào, 
Ngư, cá Chinh, cá Heo,... nhưng chưa có đánh giá đầy đả về trữ lượng và chất 
lượng của chúng. 

+ Tác đọng của vận tải biển và đánh bắt hải sản tới lài nguyên và môi 
trường ven biển. 

KiÊn Giang có dường bờ biển dài và hệ thống kênh rạch chằng chịt thuận 
lợi cho phát triển giao ứiông thúy. H ệ thông cảng gồm có cảng Rạch Giá, Qua 
Hòn, Tắc Cậu. 

Vẻ vận lải biển, năm 1993 toán tỉnh có 53 chiếc tàu thuyên với tổng công 
suất vận chuyển 3146 tấn và 21 chiếc tàu chở khác. 

Trên vùng biển Kiên Giang còn có tới hàng chục ngàn tàu, thuyên các loại 
thường xuyên đánh bắt và mua bán hải sản. Lượng dầu thải của tàu thuyên đổ 
xuống biển hàng tháng có thể tới 5-10 tấn cùng với việc mua bán dầu ven biển 
ven sông ( Anh Ì .2, Ì .3, ì .4) làm cho nước biển bị ổ nhiêm. 

Do nến móng yếu nhưng lại (lẽ tạo kênh rạch nên vân tải biển ở Hà Tiên-

Cà Mau chủ yến là bằng lẩu thuyên. Mật độ tầu thuyên ỏ vùng cửa sông, kônh 
rạch rất cao ( Anh 1.5, 1.6). Bờ kênh dược cấu thành từ bùn sét, bột sét mém 
yếu, nén ở đay đã xuất hiện lạo xói lở nhân sinh - xói lở bờ kênh mương do tầu 
tíiuyển đi lại nhiêu. 

Hiện tượng vi phạm quy dinh trong đánh bắt hải sản như dùng lưới mãi 
nhỏ, dùng thuốc nổ, sử dụng ánh sáng đèn cực mạnh,... làm cạn kiệt nguồn lài 
nguyên sinh vật biến. 

ì 

ỉ .3.4. Chất thải từ các đô thị, cụm dân cư và các nỉiả máy xí nghiệp. 

Dân số lỉnh Kiên Giang năm 1993 là 1325 ngàn người, trong đó gần 21% 
dân số sống ở các thị xã và tíụ trấn. 

Thị xa Rạch Giá có mài dô dân số lập trung cao 1925 người A m
2

, niiưng 
cơ sở hạ lần còn thiếu thốn và xuống cấp, không đáp ứng các yêu cầu phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt ở nôi thị nơi có trên 80.000 người sinh 
sống (rên diện tích 1700 ha, với mật đọ dân số trên 4700 người /km

2

. 
'Hụ xã năm trên vùng đất thấp có đọ cao trung bình 0,5-1 ni. c ó nhiêu kênh 

rạch chia cắt, nhưng ảnh hưởng mạnh của thúy triều nên khó thoát nước thải. 
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H ệ thòng thoát nước dài 27kin chủ yếu là cống, rãnh l ộ thiên, khả năng 
liêu thoát nước kém, đay cũng là nơi đưa tất cả các nguổn chất thải sinh hoạt sản 
xuất nông nghiệp, chế biến thúy sản không qua xử lý vào môi trường . 

Tại Rạch Giá mỗi ngày lượng rác thải được thu gom khoảng 16.000 ni
3

, 
chiếm lo -15% lượng rác thải ra. Phẩn còn lại dược đổ trực tiếp xuống kênh 
rạch, làm ô nhiêm nguồn nước. 

Nhiều nhà máy, xí nghiệp có ảnh hưỏng mạnh đến môi trường ven biển. 
i ì ieo báo cáo của sở khoa học, Công Nghè và M ỏ i ỉ rường, ỏ Kiên Giang hiện 
nay có 15 cơ sử sản xuất cần phải xử lý ngay về mặt môi trường (Bảng Ì .7 ) 

Bảng Ỉ.7 Số cơ sở sản xuất cần xử lý về môi trường 

S Í T Các ngành Tổng số cơ sỏ Chia ra 
Chưa cẩn xử lý Cần xử lý 

Ì Chế biến hải sản 28 18 10 
2 Vạt liệu xây đựng 62 59 3 
3 Sản xuất nước đá 27 26 1 
4 Chế biến lương 

thực (hực phẩm 15 15 0 
5 Dịch vụ cơ khí 54 54 0 
6 Bệnh viện 3 2 ì 

Tổng số 189 174 15 

Hầu hết các cơ sở san xuất nông nghiệp đêu không có hê thống xử lý chất 
thải lại nằm xen trong các khu dan cư, gây khó khăn cho việc quản lý và xử lý 
chất thải. 

Các nhà máy xi măng thải bụi và gây tiếng ổn, làm ô nhiêm môi bương 
không khí (Bảng 1.8). 

Khai lliác khoáng sản (cát, sỏi, cuội) và lấy trầm tích biển làm vật liệu 
đáp đường, san nền cho nhà máy đã có nhiêu ảnh hưởng tiôu cực tới môi trường 
địa chất. Điển hình nhất lít vùng ven biển từ Mai Đá đến Hòn Chông. Tại dây 
trong khoảng lữ 1954-1958 Pháp đã huy đông hầu hết tàu, ứiuyền, các phương 
tiện vận tải trên bô của toàn miên tây Nam Bô để khai thác cát, sỏi, cuội làm vật 
liệu đắp nền cho toàn bô khu vực nhà máy xỉmăng Kiến Lương và đường giao 
thòng kèm theo. Do mót lượng lớn vật liệu rắn của bờ và đáy biển bị lấy đi, gây 
thiếu hụt trầm tích dãn tới sự phá huy bờ (xói lở bờ) khá mạnh ở khu vực nói 
liên. 

Ngoài ra, các núi đá vôi vùng Hà Tiên cũng đang được khai thác mạnh 
làm nguyên liệu cho nhà máy ximăng. sản lượng khai thác đá hàng năm là 

Ì 



Bảng 1.8 Ảnh hưởng của một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đến môi trường 

SÍT Các chỉ tiêu Tên cơ sở sản xuất 
CT xi măng 
Hà Tiên ì 

CT xi măng 
Hà Tiên l i 

CT xi máng ỉ Khai thác đá 
Kiên Giang ' Kiên Giang 

1 

Sx vòi 
Hòa Điền 

Khai thác đá 
vôi Kiên 
Giang 

1 Ị Diện tích mát bằng (m2

) 7Ố38 Ị 1.020.000 Ị 8876 Ị 21.800 5.800 í 138.000 
2 ị Khoáng cách sần nhất 

đến hộ dân cư (m) 
20 Ị 50 150 Ị 500 50 600 

3 Các loại sản phẩm 
- Xi máng(tấn/uăm) 
_ CIÍTilrer íí.ín/riíĩm^ 

v i Ẳ i i A v i ^ um/ i i m i i ỉ 

- Đá các cỡ (m3/hăm) 
- Đá vôi (íáh/nãm) 
- Vòi nung (tầh/nám) 

13.000 
10 000 

550.000 
1 150 000 

-

20.000 
000 

42.000 
26.000 
14 000 

109.333 

4 Các loại chất thài: 
+• Khí thải 
- Nồng độ bụi í hạựcm

3

) 
Khí độc CO 2 t s ạ , 

(mg/m
3

) 
- Bụi bột đá vỏi 
- Tiếng ồn (DB) 
+- Nước thải (m3

/ngày) 
+• Chất thải rán 
- Rác thải (m /neàv) 

1138 
4,3 

94 
500 

30 

50 

-

+• + + 
-
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95.000-230.000 m 3

. Quá trình khai thác dà xây dựng làm gia tâng các hoạt đông 
ngoại sinh gây ra đ ổ lở trẽn các sườn nùi, bổi lấp ven biển và góp phẩn gây ô 
nhiêm bụi cho không khí, nguồn nước. 

Điêu đáng lưu ý là các hoạt đọng công nghiệp và giao thông dường bộ 
trên nền đất có tính chống chịu kém như ven biển Hà Tiên-Cà Mau có thể tạo ra 
các hiệu ứng địa động lực nhan sinh bất lợi. Cắc nhà máy X im ăng (Hà Tiên ỉ, Hà 
Tiên 2, Kiến Lương) với tải trọng tỉnh và tải trọng vận hành lớn có thể gây ra sụt 
lún, ôtô vận tải lớn chạy trên nên mỏng yếu gây rung đông dọc theo các tuyến 
dường bộ ven biển. 

Các xí nghiệp chế biến hải sản với quy mô lớn như thúy sản xuất khẩu 
Kiên Giang (2120 tần/hăm), thúy sản xuất khẩu N g ô Quyền (841 tấhAỉăm), Bọt 
cá Nam Hương Chanh (1000 tấn/hãm), hàng ngày đ ổ lượng lớn chất thải không 
qua xử lý có thể làm ô nhiêm nguồn nưóc vùng cửa sông ven biển (Bảng Ì .9) 

Dan toong vùng cố thối quen làm các cồng trình vệ sinh ngay trên bờ biển 
hoặc các bờ kênh rạch (Anh 1.7, 1.8) đ ể phóng thích các chất thải trực tiếp 
xuống môi trường nước. 

/ 3.5 Sản xuất nông ngư nghiệp ven biển 

Kiên Giang nằm ở cuối nguồn nước sông Hậu, thuộc vùng sản xuất nông 
nghiệp quy mô lớn. Hai ngành sản xuất chính ỏ đây là ưồng Kia và nuôi tôm. 

Sản lượng lúa khoảng 1.120.OOO-1.3O0.00O tấnyhăm lăng bình quân 9,5% 
năm (thời kỳ 1990-1994). Dan địa phưctiig không có thỏi quen dùng phân hữu 
cơ bôn ruộng mà chủ yếu là phân v ô cơ. Hàng năm trong tỉnh sử dụng khoảng 
60 - 70 ngàn lấn phân bòn hóa học các loại và 300-400 tấn thuốc trừ sâu diệt cỏ. 
Trong những nam tới Kiên Giang tăng cường mỏ rộng điện tích và thâm canh 
Kia nên lượng phan hoa học và thuốc trừ sau càng được sử dụng nhiêu. Do địa 
hình thấp. nhiều kênh rạch và có ỉa tràn hàng năm nôn các chất hoa học nói trên 
cỏ diêu kiện thuận iợi di cư ra biển lưu giữ nong moi trường nước và trầm lích. 

Nhờ có hệ thống kênh dãn mặn dày đặc, độ cao chênh lệch so với mực 
nước biển nhỏ nôn vùng ven biển Hà Tién-Cầ Mau rất dách hợp cho nuôi trồng 
hỏi sản. Dan trong vùng làm đập nuối tôm chủ yếu dựa vào kinh nghiêm nên 
không tính được hệ thống cống thích hợp dẫn đến thoái hoá nhanh chóng sau 2-

3 năm sử dụng. Việc thoái hoa đầm nuối và nhu cầu xuất khẩu tôm tăng nhanh 
đã dẩy nồng đan tới mở rông diện tích nuôi tôm ở các vùng mới bằng cách đào 
kênh dãn nước mặn vào các khu vực khác nhau. Việc làm này dã đã làm tăng 
diện tích nhiêm mặn và làm căng thẳng thêm cuộc chiến giữa con tôm và cây 
lúa. 

Như vậy hoạt động của con ngưdi ở vùng ven biển Hả Tiên-Cà Mau dã 
làm nảy sinh nhiêu vấn đề môi trường nói chung, địa chất môi trường nói riêng 
căn được quan lâm nghiên cứu và giải quyết. 
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36. 

Ảnh Ì .8 Nhà ở và nhà vệ sính ử cửa lạch ( Phú Quốc) 

ì 



Chương 2 

HOẠT ĐỘNG BỒI T Ụ VÀ XÓI L Ở 

Bồi tụ và xói lở dải ven bờ đang trở thành vấn đề cấp bách và được nhiều 
chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau quan tâm nghiên cứu. Mạt khác, hiện 
nay, xói lở bờ biển dược coi là một dạng tai biến địa chất môi trường ồ khu bò 
(Coastal Region) 

Bổi tụ và xói lồ là hai mặt đối lạp của quá binh hình thành và phát triển bờ 
biển. Hoạt động của chúng luôn luôn thay đổi theo cả không gian và thời gian 
và phụ thuộc vào rất nhiêu nhân tổ. Song suy cho cùng, hoạt đông bổi lu hay xói 
lở bờ biển đểu bị chi phối bởi quan hệ giữa dòng vật chất và năng lượng đưa vào 
và di ra (nếu xem dải ven bờ là mót hẹ tự nhiôn hoàn chỉnh). Nếu lượng vật chất 
đưa vào vượt quá khá nâng vận chuyển của các dòng năng lượng thì hiện tượng 
bổi tụ sẽ xảy ra và ngược lại. Xé! theo khía cạnh kinh tế, cả hoạt động bồi tụ lẫn 
xói lở đều cỏ lính hai mại, vừa tích cực vừa tiêu cực. Hoạt động bồi tụ và xói l ỏ 
là mót biểu hiện nhìn thấy dược của mối quan hệ giữa các nhan tố tương tác lẫn 
nhím trong quá trình phát triển địa hình dải ven bờ nói chung và ở khu vực Hà 
Tiên - Cà Mau nòi riêng. 

Đoạn bờ Hà Tiên - Cà Mau dài khoảng 330km, chủ yếu chảy hướng bắc -
nam, nằm ỏ rìa đông của vịnh Thái Lim - một vịnh nhỏ nằm trong Biển Đông 
thuộc phạm vi quán lý của hai linh Minh Hải và Kiôn Giang. Bờ biển ở đây hầu 
hết được cấu tạo bởi các loại trầm tích bỏ rời Đệ Tứ. Ngoài ra, trên vùng biển 
thuộc khu vực này còn có rất nhiều đảo và quần đảo cấu tạo bởi các đá bên 
vững. Đ ó là các quẩn đảo Iliổ Chu, Nam Du, An Thơi, Hải Tắc, Bà Lụa v.v... và 
mót sỏ' đảo khác, trong đó đáng kể nhất là đảo Phú Quốc. 

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt dộng bui tụ 
và xói lở trong khu vực. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt đông bồi tụ - xói lở bờ và đáy biển khu 
vực Hà Tiên - CÁ Mau cố thổ được chia thành 2 nhóm: nhóm các nhân tố tác 
đông trong khoảng thòi gian dài và nhóm các nhân tố tác dông tíieo chu kỳ 
ngắn. Thuộc nhòm thứ nhất là các kiểu địa chất bao gồm đặc điểm thạch học 
của các đá lạo bở, chuyển đông tân kiến tạo cũng như sự thay đổi mực nước 
biển. Còn nhóm thứ hai là các nhân tố khí tượng hải văn (Bảng 1.1-1.6). Ngoài 
ra, hoạt đông của con người cũng có tác đông không nhỏ tới bôi tụ xói lở ven 
biển Hà Tìên-Cà Mau. Các yếu tố này đã được trình bày tại Giương Ì nên ở day 
chỉ đè cập đến nguồn vật liỌu trầm lích cung cấp cho các quá trình bờ. 



Hoạt đông của các nhân tố tự nhiên và nhan sinh nêu trên đã có ảnh hưỏng 
rất lớn đến cán cân bổi tích ở khu bờ - từ đó ảnh hưởng đến quá trình bổi tụ - xối 
lở. 

Nguồn vật liệt trầm tích cung cấp cho các quá trình bờ ở đây cố tính khác 
biệt. 

Đến nay, cưng chưa cố đủ nguồn tài liệu để xác định, đù ở mức đô tham 
khảo, lượng vật liệu cung cấp cho dải ven bờ từ Hà Tiên đến Cà Mau. Thong 
thường, ỏ mọi nơi, nguồn vật liệu đo sông cung cấp cho các quá hình bờ chiếm 
tỷ lệ rết đáng kể. Nhưng ở vùng biển này chỉ cỏ một vài sông nhỏ đ ổ vào từ phía 
Campuchia, do vây chúng ta không cố dược số liệu về đòng nắn của nó. Còn hệ 
thống sông MeKong lại đổ trực tiếp ra Biển Đông. Vì vậy, trong vùng biển này, 
vật liệu trầm tích do sông cung cấp thực sự không có ( nếu có cưng không đáng 
kể). Do thiếu nguồn vật liệu chủ yếu, nên thực tế, lượng vật liệu trầm lích hàng 
năm cung cấp cho vùng này cũng không dáng kể. 

Tuy nhiên, ta cũng có thể nhận thấy, hàng năm một lượng vật liệu trầm 
lích khá lớn ở đây nhận lược từ phía Cà Mau đưa tới. Vật liệu này là sản phẩm 
do sông MeKong đưa ra và di chuyển về phía lẫy nam nhờ dòng chảy ven bời. 
Ngoài ra, còn mọt lượng vật liệu nhận được đo xói lở từ khu vực của Bớ Đ ề tới 
Vĩnh Qt&u.Todn bô nguồn vật liệu này được đưa về phía Cà Mau và phần lớn 
được tích tụ lại dể kéo dài thêm vùng đất mũi. Còn một phần nhỏ liếp tục được 
(lòng chầy đưa vào vịnh và ngược lên phía bắc, Nguồn vật liệu này chủ yếu dưới 
dạng lơ lửng. 

Ngoài ra, trong kim vực này cưng c ó một ít vật liệu đo xói lở các bờ cát 
hoặc rân tích sinh vật. Nhìn chung, hiện nay chưa thể định lượng được giá trị vạt 
liệu trầm tích cung cấp cho vùng biến này. Do vậy, việc nghiên cứu hoạt dộng 
bổi tụ và xói lở mới dạt ở mức phồn lích hiện trạng của vấn <lể. 

2.2. Hoạt động xói lở. 

Khác với các vùng khác, hoạt đọng xói lở ở khu vực này xảy ra chủ yếu 
trôn các loại (tá có đọ bển vững cao, chỉ mọt số nơi mới xảy ra xói lở bờ cái bột 

2.2,1. Mài mồn trên các đá rắn chắc. 

Hoạt dông mài mòn hiện này dang xảy ra trên hầu hết các khối đá bẽn 
vững lọ ra trôn bờ biển, cũng như trên các đảo. Đ ó là các đá trầm tích thuộc hệ 
tầng Hiu Quốc, các đá hệ tầng Hòn Heo, hẹ táng Hòn Ngang [ ỉ , 5]. Ngoài ra, ở 
đây còn gặp cả mài inòn-lioà tan ƯÊn đá vôi ở khu vực Hòn Chông - Hà Tiên. 



2.2.1.1. Mài mòn trôn các đá Irârn tích rắn chắc. 

Kiều mài mòn này gặp ở ven bờ khu vực Hà Tiên, quần đảo Bà Lụa, Hòn 
Heo, Nam Du, Thổ Chu, An Thơi..., và đặc biệt ở đảo Phù Quốc (Anh 2. Ì). Các 
dạng mài mòn ồ đây chủ yếu là các bench có chiều rông từ vài mét đến dăm 
chục mét, trung bình khoảng 20-30mét, còn chiêu dài từ vài trăm mét đến 700-

800 mét, hiếm khi tới một kin. Các bench được hình Uiành trẽn đá trầm l ích phần 
lớp nghiêng thoái về phía biền. Tuy nhiên, đo mức đ ộ bén vững cũng như thế 
nằm của các đá khác nhau, nên đặc điểm hình thái của các bench cũng rất khác 
nhau. Chảng hạn, ở kim vực Hòn Chông, các đá thuộc thành hệ Hòn Heo khá 
bền vững lại nghiêng dốc vê phía tây nam nên bé mặt bench khá nhẵn và cỏ lớp 
vật liệu (hô mài tròn khá tốt phủ lốn trên, chiêu rộng của nó chỉ đạt tối đa 
khoảng 20 m é t Trong khi đó, các bench hình thành trên đá trầm tích hệ tầng 
niu Quốc, điển hình ỏ Dương Đồng, cắm nghiêng thảo vẻ phía tây nam lại tạo 
nên các bench dãy với chiều rộng trang bình khoảng 30m. 

Hoạt dọng mài mòn trên các đá gắn kết còn gặp rất nhiêu ở quần đảo Thổ 
Chu, Nam Du, An Thơi và nhiều (táo khác trong vùng nghiên cứu. Tại các khu 
vực này, mặc dù không điển hình nhưng các dạng kiư cũng ứìê hiên khá rõ. 
Nhìn chung, do đặc điếm cấu trốc địa chất, nen các dạng mồi mòn trôn đá gắn 
kết trong vùng nghiên cứu c ó kích thước không lớn. Điếu đó được quyết dinh 
bởi diện l ộ các đá này đểu dưới dạng các đảo nhỏ bao gồm cả các đảo đá vôi. 

2.2.1.2 Mài mòn- hoh tan trôn đá vôi. 

Mài mòn-hoà tan trên dà vôi là một dạng khá điển hình với cường độ 
không lớn ở khu vực này. Đây là mội trong hai khu vực phát triển mài mòn - hoà 
tan (hay bờ Karst) ở nước ta. Chúng ỉa có thể quan sát dược hiện tượng này 
(rong khu vực từ Hòn Chông đến Hà l i ê n (Anh 2.2). Hoạt đông mài mờn-hoả 
tan đã tạo nên nhiều (lạng (lịa hình ký dị, điển hình là Hòn Phụ Tử ỏ khu vực bãi 
tám Hòn Chông - một thắng cảnh rất hấp dần. 

Song dặc trưng bơn cả là các ngấn nước biển. Quan sát các khỏi đá vối l ô 
ra trên bờ biển hay các đảo tại các điểm B95-103 và B95-384 điêu ghi nhận sự 
tồn tại 3 ngấn nước biển cổ. Ngấn thấp nhất có đô cao từ 1,0-1,3 mét, ngấn thứ 
2: 2,0 - 2,5111 và ngấn thứ 3: 3,5 mét. Ngoài ra, theo m ô tả của Pontaine l ĩ . [5]. 
dong kim vực này còn cỏ cá ngấn nước biển ở đ ọ cao ỈOinét. Ba ngấn nước biển 
thấp nêu trên đều dược thành tạo liên quan với biển trôn PlaiKÍrian bắt dầu xảy 
ra cách ngày nay 170Ỏ0-Ỉ 8000 năm. 

2.2.2. Xói là trên ưồm tích bở rời. 

Xói lỏi IrC-ri lĩ ầm lích bò rời xảy ra không phổ biến, ở kín! vực này. Ở đây, ta 
chỉ gặp xói lở bờ cái trong phạm vi từ khu vực Hòn Giống vẽ Hà Tiên-Rạch Giá 



Ảnh 2.2 ỈVí bìổiì p,ÌM Hòn Phụ nì 



vầ một sổ đảo khác như ở Thú Quốc. Nam Du. Ì ."to cấu trác địa chất và (lịa hình 
ban đầu, cắc bãi cát hiện nay đang bị xối lử đều là các cung bờ lồm kẹp giữa các 
mũi nhô đá gốc. Điêu này quan sát dược ở khu vực Hà Tiên, kim vực gán nhà 
máy xi măng Kiên Lương, Hòn Chông, đảo Phủ Quốc, v.v... Tại bờ biển khu vực 
nhà máy xi măng Kiên Lương, các vách xói lở cát vào tliỂin cao 2 mét có đọ cao 
tới 1,5-200 mét. Dưới chan nò là cuội sỏi lốn lộn do phá huy tít thèm biển cổ. 
Còn ở khu vực bãi tắm hòn Phụ Tử lại quan sát tíiấy nén móng của ngoi nhã cữ 
dã bị phá huy ngay mép bãi biển hiện tại. Ngoài ra, ở nhiêu bãi biển cííu tạo 
bằng cát, còn quan sát thấy sự chuyển tiếp giữa nó tôn bé mặt cao hơn bàng một 
sườn dốc tới 40-45°. Đ ó cũng chính là dấu hiệu bờ biển đang bị xói Ịò vào mùa 
sòng tác đông mạnh. Hoại dông xói lở xảy ra theo mùa thể hiện ro nhất ở quần 
ílăo Nam Du, Vào mùa giỏ lây nam thì bờ phía tay của đảo bị xói l ỏ , vào múa 
gió dông - đông bác bờ phía đông lại bị xói lỏ. Do dó, dân cư sống ỏ clAy thường 
xuyên phải di chuyển chỗ ở (heo mùa. Đ ỏ chính là khả năng thích ứng với điêu 
kiện thiên nhỉCn của người dân sống ở dây-sử dụng khôn khéo và hợp lý các 
điều kiện ihiCn nhiên. 

Các hoạt (lông xói lở còn quan sát thấy ở các khu vực cửa sông và cửa các 
kênh rạch. Nguyên nhan của nó là do dòng chảy cùng với tác dọng của con 
người. 

Ngoài hoai (tọng xói ki bờ cỏ (hể quan sát trực liếp nhơ vừa nen ì ròn, cỏ 
thổ cố hiện tương xin lử ở đáy khá mạnh do tác động của dòng chảy gán đáy. 
Dấu hiệu của hiện tượng này là diện phân bố các trầm tích cát-sạn-sỏi trôn mạt 
chiếm tỷ lẹ lất đáng kể tạo thành một diu rông theo hướng bắc nam từ quân (lảo 
nải Tặc, qua quân đảo Hà Lụa đến Nam Du VA chuyển sang hưởng iíiy lới gân 
quần đáo Thổ Chu. Toàn bô vùng này cò thể là mót đổng bàng alluvi (lo (lòng 
song Mekon ti ướt

1 (1Ay bổi đắp. Hiện nay, nó nằm ở dọ SAU từ 10-15 mét đến 
20-30 mét, tỉtng ílíìn VỀ phin nam. Trong chừng mực nào đò, cỏ Thổ xem dải vạt 
liỌu hạt Iho này tò trầm tích di lích (relict). Tuy nhiên, cũng cò nhiêu đấu lìỉẹu 
chứng tỏ dải trám tích này bị biến đối khá mạnh do tác dỏng của các yếu tổ 
ngoại sinh hiỌn (lại. MẠC dù vậy, ý kiến này cần có thèm túi liêu dể chứng minh. 
Vì nếu lả ti Ồm lích di lích (relict) thì khả năng cho các hợp phần khoáng vật sa 
khoáng không cao. Nhưng nếu lít trâm lích hạt thô do hoạt đọng xói lở hiện đại 
Hù khả nang này sẽ tòng len. Điểu này liôn quan rất chặt chẽ với hoạt dông lích 
tụ tràm tích hòng (Hồn kiệt* dông lực hiện nay. 

2.3. \h>M dộng bổi (li 

Hoạt. (tọng bổi tụ lít qui) trình chiếm mi 1hế Hông khu vực nghiên cứu; dặc 
biọi dổi với ịìhỉin bờ biến (Anh 2.3). Song nliỉkn toi đọng lực chiếm ưu thế (lỏi vói 
quá trình này là thúy niêu kết hợp với rừng ngập mặn. Do dỏ. nghiên cửu quá 
hình bờ ỏ day, dạc biệt tò bồi tụ. có ý nghìn rất to lòn cả vé mặt khoa íTiug nhu 
thực liên. 



Ảnh 2.3 Bờ biển bổi tụ và rừng ngập mặn ở Rạch Đùng 

Nhìn chung, cưởng dọ nãy giảm dần lừ phía Cà Man lon ĩ là Ti£n. Chẳng 
hạn ỏ mũi Cà Mau trong vòng 100 nam qua (1S85-1985) toe dọ dì chuyển 
(lường bờ vé phía hiển trung hình là M)-<)0ín/nfỉm thì ở khu vực Rạch Giá, mặc 
dù diều kiện (lông Jực cílng lất thuận lợi, nhưng tốc đô chỉ từ 5-Om/nìUn. Cụ thể 
ở khu vưc cửa kênh Cay Me, vào đẩu những nĩim 60, Hòn Quéo vẫn là môi đảo 
nhỏ nằm cách xa bờ tới 200m; Nhưng vào thời điểm khảo sát (tháng V/1995), 
Hòn Quéo (13 dược nối vào đất Hổn. Còn trâm lích bùn sét vần dược tích lự cách 
bờ khoảng gằn ị kin. CAc bai ở đây đêu cố (hực vật ưa mặn ché phủ. 

Ngoài ra, trong vùng nghiên cứu cũng cỏ một sổ bai lích lụ cấu tạo liởi cár 
hình (hành trôn các (lảo. ('hãng hạn, ở phía tfty dải ì lòn Heo ( K í c h Ginng) rỏ bãi 
lícli (ụ hẹp kéo (tòi lới gán J kin cấu lạo bời cát hạt mịn màu xám (len. ĩ ỈOỊÍC ở lay 
HA Tiên, bíĩi biAi cấn tạo bởi cát mịn màu xám sóng lông lừ 200-300 tiến '100 -
500 mét. khi lii^u t úi cò ì hổ từ 700-80011) vồ kéo đài lởi 'Hem nghiêng l Al thoải 
vé plúa biến. 

Khổng li^tìg gì ở Hạch Giá. mà loàn bô bai biển lừ Rạch Giá đến Vả Mau 
tiêu <hf(K' cấn tạo hỏi hùn sởi. cỏ mặt khá bồng phang Vít (tôn (ló rírnp ngáp 
mãn phá! triển khá phong phíi( Anh 2.3). Đ ế danh giá khả năng bổi lự cũng như 
phương (hức của nỏ cAn phải xuất phái từ bức (ranh phân bố (rám lích lổng mặt 
hiện đại ở khu vực này. 

MỌI íli^n <f£ nhận thấy lá sự phan hố trám lích táng mặt trong khu vực nấy 
cò nét đặc (lui riêng. Theo qui luật chung, kích thước hạt trầm tích giảm đán 
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cùng với sự tăng độ sâu của biển. Nhưng tại khu vực Cà Mau - Rạch Giá, ở sát 
bờ biến là dài bùn sét nhão (đến khoảng đô sâu dưới lo mét), tiếp theo là dải cát 
- bùn (đô sâu 10-20 mét), bên ngoài là dải cát-sạn sỏi (độ sâu 20-30mét). R õ 
ràng là có "dị thường" trong sự tích tụ trầm tích ở khu vực này. Song nếu chú ý 
đến các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt dông bổi tụ-xói lở ở khu vực này như dã đề 
cặp ở phần trước thì sự giải thích các dị thường này cũng khá rõ ràng. Điêu đó 
liên quan trước hết đến nguồn cung cấp bồi tích cho khu vực này chủ yếu là vật 
liệu lơ lủng đưa tới tà phía mũi Cà Mau. Điều kiện thứ hai là dòng nước cũng 
chủ yếu từ đây tới. Điêu kiện thứ ba đ ể vật liệu lơ lửng lắng đọng lại là rừng 
ngập mặn. Còn trong quá trình di chuyển, các trầm tích hạt thô hơn đã được 
lắng dọng lại ưước khi tới bờ. 

Mặt khác, nếu xem dải trầm tích hạt thô là kết quả của hoạt động xói lở do 
dòng chảy (hoặc sóng), thì cũng dê đàng hiểu được bức tranh phân bố trầm tích 
"không theo qui luật chung" này. Ngoài ra còn tồn tại một dạng tích tụ khác trên 
đáy biển vùng nghiên cứu. Đ ó là sự tích tụ các dải trầm tích hạt mịn phân bổ 
trong các dải địa hình trong ở phía đông Phú Quộ'c và từ phía bắc quần đảo Nam 
Du đến tân vùng Rạch Giá. cả 2 dải này đểu gặp nhau và kéo ra trung tâm vịnh 
Thái Lan ở phía bắc quẩn đảo Thổ Chu. Thông qua dặc điểm phân bố của các 
dải trầm tích mịn này kết hợp với đặc điểm địa hình đáy có thế xác định chinh 
chúng là hệ thống các dòng sông cổ mới bị hàn ngập trong thời kỳ gần đây và 
hiện nay vẫn chưa bị san phăng. 

2.4. Xu thế của hoại dộng bổi tụ-xói lở 

Từ nguyên nhân và hiện trạng bồi tụ - xói lở bờ và dày biển vùng nghiên 
cứu nói trôn cỏ thể dễ dàng rút ra nhận xét về hoạt đông của chúng trong thời 
gian tới. 

Hoạt dông xói lở bờ và đáy có thể sẽ ngày càng gia tăng. Mặc dù, c ó nhiều 
bằng chứng cho thấy khu vực này vẫn đang cỏ xu thế nâng kiến tạo- nhân tố rết 
thuận lợi cho quá trình tích tụ, nhưng do nguồn vát liệu trầm tích cung cấp cho 
vùng biển vốn dã không nhiều, lại bị giảm di bồi nhiều nguyên nhân và trong 
điểu kiện cường đ ộ tác đông của các nhân tố ngoại sinh ngày câng mạnh (sự 
tăng lên của mực nước biển, bào lăng gây ra gió mạnh, v.v..). Điều đố gây ra sự 
thiếu hụt bổi tích nghiêm trọng và kết quả dẫn đến sự tăng cường xối lở. Điếu 
này khá phù hợp với sơ đổ tiến hoa bờ biển của Kaplin R A . [29]. 

Trên phông chung, hoạt đông tích tụ đang bị giảm đi. Tuy nhiên, một vài 
bô phận, dặc biệt càng về phía mũi Cà Mau những dấu hiệu thay thế bổi tụ bởi 
xói lở cũng chưa rõ ràng. Mặc dù, thực tế trong vài chục nam trở lại dây cường 
dô tích tụ dã bị giầm đi. Điêu này quan sát thấy rất rõ ỏ khu vực sông Cửa Lớn 
(pliía nam vùng nghiên cứu không xa). Thậm chí, có những đoạn, dường bờ biển 
năm 1985 còn cắt vào đường bờ của các thời kỳ trước đó. Điểu này cũng quan 
sát thấy ồ ngay Mũi Cà Mau - nơi được xem có tốc độ bổi lấp khá lớn. 
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Do bờ biển ở đây dược cấu tạo chủ yếu bởi trầm tích bờ rời, cho nên nó sẽ 
trở nên kém ổn dinh trong điều kiện cường độ các tác đông ngoại sinh ngày 
càng gia tăng. Do dó các dự án phát triển kinh tế-xã hôi trong khu vực cần phải 
tính toán đến hiệu quả của trước mắt lẫn lâu đài, tránh những rủi ro có thể xảy ra 
khi chưa diu hồi đủ vốn. 

I 
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Chương3 

Đ Ặ C Đ I Ể M ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG VÙNG NGHIÊN cứu 

Công tác điểu tra nghiên cứu và đánh giá đặc điểm địa chất của môi trường 
trong đó có nôi dung địa hoa mô i trường là một vấn đẻ quan trọng. Qua kết quả 
khảo sát thực địa, thu thập số liệu và xử lý kết quả văn phòng chúng tôi mạnh 
dạn nêu lên một số đặc điềm địa hoa môi trường biển ven bờ Hà Tỉên-Cà Mau 
như sau 

3.1. Đặc điểm môi trưởng địa hoa. 

3.7.7. Đặc điểm độ muối và dinh dưỡng của nước biển. 

Do điều kiện kết quả phân tích còn hạn chế chúng tôi chỉ nêu những nhân 
xét vé đặc điểm đ ộ muối vùng nghiên cứu. Bằng kết quả phân tích 146 mẫu 
nước biển vào đầu năm 1995 cho thấy đô muối trung bình của vùng ven bờ biển 
Hà Tiên-Cà Mau là 3i,95%0, thấp hơn so với đọ muối trung bình của các dại 
dương thế giới: Thái Bình Dương 34,87%0, Đại Tây Dương 35,6%0, Bắc Băng 
Dương 34,95%0. Đ ộ muối vùng này thấp bải vùng nghiên cứu là đới chuyển tiếp 
giữa lục địa và biển. Đới này bị ảnh hưởng nhiêu bồi các dòng nước ngọt từ lục 
địa chảy ra. Các mẫu phân tích được lấy từ tháng 3 tới tháng 6 năm 1995 là mùa 
mưa của vùng nên đô muối trung bình không đặc trưng lắm cho vùng nghiên 
cứu. Giữa tầng mặt và tầng dày độ muối tăng dần theo chiêu sau cột nước (trung 
bình tầng mặt 31,89%0, tầng đáy 32,01 %o). Đ ô muối có xu hướng lâng dần từ bờ 
ra xa. Nhìn một cách tổng tíiể bản đỏ đảng trị của đô muối tại khu vực hòn Anh 
Đông, độ muối giảm xuống 31%0, tầng mặt và 31,6%0 tầng đáy, sở đĩ đọ muối 
giảm có lẽ do nguồn nước ngọt từ lục địa mang ra và do ảnh hưởng của quá 
trình thúy đông mức tác đông vuông góc với dường bờ, ngoài ra còn bị ảnh 
hưởng hỏi sự giao lưu các dòng nước ngọt từ lục địa mang ra, do vậy nồng độ 
nước tầng mặt giảm dần (Hình 3.1,3.2). 

Khu vực có nồng đô muối cao nhất phía Đ N đảo Thổ Chu (T 201- nước 
đáy-33%0 ; T 315- nước mặt 32,85%».)-

Đảng 3.1: Độ muối nước biển vừng Hà Tiên-Cà Mau (%o) 

Mát Đáy 
Max TO Min Max ra Min 

Đ ô muối nước biển ị%0 ) 32,85 31,891 30,3 33 32,01 31,19 



Hình 3.2. Phan bố độ muối (s %0) nước biển tầng đáy tháng 9-10/1994 

Hòn Khoái 



Hình 3.1. Phân bố dọ muối (s %0) nước biển tầng mặt tháng 9-10/1994 
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Tài liệu tham khảo địa hoa môi trường 1991-1994 cho tháy phân bố muối 
dinh dưỡng phôi phát biến dổi theo mùa trong năm và phụ thuộc vào lưu lượng 
các dòng chảy lừ lục địa ra biển, hàm lượng muối dinh dưỡng có xu hướng giảm 
dẩn từ bờ ra khơi'. 

3.12 Đặc điểm plỉ và Eh trong trầm tích 

Trong trám tích vùng nghiên cứu pH dao dộng trong khoảng từ 4,85 - 8,25 
dặc trưng cho môi trường trám tích từ axit tới kiêm, trị số trung bừih của pH là 
8,1, hệ số biến phân 0,84 cho thấy môi trường kiềm vẩn chiếm ưu thế. Diện tích 
có pH<6,5 thường nhỏ hẹp nằm ở các cửa sông. Khu vực đặc trưng cho môi 
trường trang tính kiểm yếu 6,5<pH<7,5 cũng không nhiều. Diện tích pH>7?5 
chiếm ưu thế hưu cả. Giá trị pH cao nhất của vùng pH=8,25 và nhỏ nhất 4,85 
(báng 3.2). 

Bảng 3.2: Đặc điểm môi trường địa hoa biển ven bờ Hà Tiên-Cà Mau 

ỉhông số Eh Na
+ 

K
+ 

Ca
+ 

KT 
X 8,10 7936 22,94 2,88 6,46 11,57 1,44 
v% 0,84 |Ọ37 0,43 0,37 0,4 0,36 0,28 

Ghi chú : H ệ số KlỴtrị số calion trao đổi)= Na+K /Ca+ Mg , 
- Hàm lượng cation tính bằng mg/100 găm 
- X giá trị (rung bình 
- v% Hẹ số biến phan (%) 

Thế ôxy hoa khử Eh trong trầm tích vùng nghiên cứu thay đổi từ 310 mv 
mỏi trường trầm tích được đặc trưng bởi điểu kiện ôxy hoa yếu (<150 mv) đến 
mạnh (>150 mv). Chiếm chủ yếu trong vùng là mỏi trường ôxy hoa yếu trong 
dó (rị số Eh có thể dao đông từ những giá trị Eh<0 đến Eh > 150 1Ĩ1V. Khu vực 
trầm tích mang lính khử yếu Eh<0 chí chiếm 3% trong tổng giá In do dược, tạo 
thành ì số diện tích nhỏ ở khu vực nam Phú Quốc, chủ yếu nằm trong các cửa 
sông nhỏ. 

Diện tích Eh>l 50 mv không nhiêu nần! rải rác ở nhiêu nơi. cửa sông Hà 
Tiên và gặp trong máy lỗ khoan khu vực Rạch Giá, Hòn Đất (B 413, B29Ố và B 
452 a Kĩ). Vây qua chỉ tiêu pH và Eh trong trầm tích chúng tôi phân ra các diện 
tích có môi trường địa hoa khác. 

- Điều kiện trung tính ôxi hoa yếu: 
6,5<pII< 7,5,Eh<15()mv 
- Điểu kiện trung tính ôxi hoa mạnh: 
6,5 < pH < 7,5, Eh > 150 mv 
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- Điêu kiện kiêm ôxy hoa yếu pH>7,5, Eh <150 mv chiếm chủ yếu và 
tương đối đặc trưng cho vùng nghiên cứu. Hàm lượng caúon kiêm và kiềm thổ 
trao đổi trong trầm tích dao đông trong khoảng (V=0,28%) chỉ số 
KT=Na+K/Ca+Ng thay đổi từ 0,026 đến 2,81 thường lớn hơn ì , trung bình Ì ,44. 
H ệ số biến phân rái nhỏ(V=0,28%). 

KT<0,05 đặc trưng cho mồi truồng lục địa ở những khu vực trong các cửa 
sông. Các giá trị 0,5<KT<1 dặc trưng cho môi trường chuyển tiếp. Môi trường 
(rầm tích biển vùng nghiên cứu có KT>1 .Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng 
các ion Na, K, Mg giảm dần từ bờ ra khơi. 

Cacbonat trong trầm tích vùng nghiên cứu gồm chủ yếu là cacbonat sinh 
vật giàu mùn hữu cơ và cacbonat hữu cơ. 

3.2. Đặc điềm địa hoa các nguyên tố hoa học trong nước biển 
ven bờ Hà Tiên-Cà Mau 

Môi trường nước biển là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu 
khi nòi tới vấn đè môi trường ven biển, Kết quả phân tích 263 mẫu nước biển 
bao gồm tầng mặt và tổng đáy được rải khá đồng đêu trên các tuyến đã cho một 
hình ảnh khái quát nhất vé sự phân bố hâm lượng các nguyên tố hoa học trong 
nước biển vùng nghiên cứu. Dựa vào chỉ số Taỉasoíìl (Ta = Cx/Cb, trong đó Cx 
là nồng đô trung bình của nguyên tố trong nước biển vùng nghiên cứu, Cb là 
nóng đ ộ trung bình của nguyên tố trong nước biển đại dương thế giới ) (Bảng 
3.3), cố thể ghép các nguyên tố vào các nhóm chính như sau 

Ì. Nhóm nguyên tố không tạp nung trong nước biển cỏ hàm lượng thấp 
hơn nước đại dương (Ta<i) gồm có Mg, Cu, Cd,Sb, As,IIg,Br,B. 

2. Nhóm nguyên tố tích lũy chủ yếu l<Ta<i ,7 gồm ì , NO3, SO4. 
3. Nhóm nguyên tố tích luỹ mạnh (Ta>4,5) có hàm lượng đốt biến như Pb, 

Zn, Mn. 
Dưới đây trình bày khái quát đặc điểm phân bố các nguyên tố nước biển và 

trầm Ưcli biển. 

3.2.1 Đặc điểm địa hoa nhóm nguyên tố không tập trung trong nước biển. 

- Nguyên tố Magie(Mg). Magie phân bố khá đồng đêu trong vùng nghiên 
cứu với hàm lượng trung bình đạt được 1244 mg/1 (bảng3. 4). Tại các vùng cửa 
sông hàm lượng Mg thấp hơn nhiêu so với phông chung. 

Trạm khảo sát B95-452 ở cửa Rạch Giá có hàm lượng Mg 624 mg/1. Vùng 
có hàm lượng Mg cao lồ phía nam quẩn đảo Hải Tặc, phía tây quần đảo Bà Lụa-

nam Hòn Chông và xung quanh khu vực Hòn Tre (hàm lượng Mg đạt 1296 
mg/1). ~ ì 

- Nguyên tố Đổng (Cu). 



Bảng 3.3 Hàm lượng trung bình các vi nguyền tố trong nước biển Cà Mau-Hà Tiên 
với số vùng biển trên thế giới ơoọ muối 35% 

Tên 

Đơn vị 
hàm 

lượng 

Hàm luông trong nước biển 
HắTiên-CàMau 

(mg/1) 

Hàm lượng trung bình trong nước biển thế 
giói theo A p. Vìnagrappv 

Hàm lượng trong H 20 biển ở 1 số 
vùng biển trên thế giới theo Chesia 

Stoner Matsunaga Dreakin 

nguyên 
tố 

(mg/lì MãX Trung 
bình 

Min Hàm 
lượng 
mg/1 

Dạng thường gặp và hàm lượng 
(mg/I) 

Thái Bình 
Dương 

Đai Tây 
Dương 

ẫhĐô 
Dương 

Cu 10-J 12 1 1.98 0,5 3.10 Cu3+, CuS04 3.10J 1.4.10° 0.12.103 

0.55. Ít)-3 

Zn 10-' 9,8 1,85 0.2 1.102 Zn2+, ZnS04 MO'2 7.6. lo 1 0,02.10° 
0,78. lo-3 

0.3.10-3 

Pb 1 l õ
1 

0,51 0,172 0,03 1.10° 0.02.10"
J 

0,07.ĨÕ'
3 

0.12.10"
3 

BĨ 66 63.69 66 Br 65 
B ỉ 4,24 4.05 223 46 B(OH)3; B(OH)20" 4,61 
ĩ 59 5,02 28 5.ÌỮ2 

I\ I03- 6.10° 
Fe lao-

2 
Fe(OH)3; Fe

+3 
10'

2 5.10"
3 

10. lo-
3 

Ma 1296 1244 624 1287 Mg
+i

,Mg504 U5 
Mn lo-

3 
89 3,91 0,12 2. lơ"3 2.10"3 

Gỉ lõ-* 1.9 0,69 0,4 1.10"* Cd*\ CdSƠ4 l.icr* 0,07.10:* 
CU.IO"3 

Sb~. lo 4 6.5 2,79 0,5 3.HT* 
Hg lơ* 6.5 0,27 CU 3.10° HgCLT'. HgCLj~ 3.10° 0,04.10° 

0.047.10'' 
As lo-: 4.2 1,89 0,4 3.10° HAsO* H:As(V 3.10'J 



Bảng 3.4a Giá trị các tham số địa hoa của các nguyền tố hoa học trong nước biển (tầng mặt) vùng biển Hà Tiên - Cà Mau 

Mg Mn Cu Pb Zn Cá Sb As Hí? Br ì B SOA NƠ3 
Xtb 1244.01 0.20 1.99 0.17 1.35 0.70 2.30 1.90 0.28 63.69 5.02 4.06 2726.30 1.11 
s 69.56 0.05 2.21 0.09 1.73 0.28 1.36 1.01 1.11 3.44 0.35 0.20 133.64 0.05 
s*s 4838.04 0.00 4.89 0.01 3.00 0.08 4.84 1.03 0.01 11.85 0.12 0.04 17859.94 0.00 
V 6% 25% 111% 54% 93% 40% 49% 53% 40% 5% 7 5 5 4 
Max 1296 0.58 12 0.51 9.8 1.9 6.5 4.2 0.5 66 5.9 4.24 2832 1.22 
Min 624 0.12 0.5 0.13 0.2 0.4 0.5 0.4 0.1 32 2.8 2.23 1632 0.98 
Xíb+S 1313.57 0.25 4.20 0.27 3.58 0.97 4.15 2.91 0.39 67.13 5.38 4.26 2859.94 1.16 
Stb+2S 1383.13 0.30 6.41 0.36 5.31 1.25 5.51 3.92 0.50 70.58 2.73 4.46 2993.58 1.20 
Xtb+3S 1452.68 034 8.62 0.45 7.04 1.52 6.87 4.94 0.61 74.02 6.08 4.67 3127.22 1.25 

Mg>1287 Cd> 0,97-1,9.10^ 
Mn> 0,25-0,58.1 Ó"2 Sb> 4,15-6.5 
Cu>4,2-12.10"3 

A s ằ 2,91-4.2 
Pb> 0,27-0,5MO'

2 
Hg> 0,39-0,5 

Zn>3,58-9,8.10-
2 Br>67 

ì > 5,38 - 5.9 
B > 4,26-4.24 



Đảng 3.-1 b Giá trị các tham số địa hoa của các nguyên tố hoa học trong nước biển (tầng đáy) vùng biển Hà Tiên - Cà Mau 

Mg Mu ! Cu Pb Zn Cd Sb As H* Br ì B S04 N0 3 

Xtb 1240.07 0.21 Ị 1.13 0.16 2.17 0.70 2.51 0 lị 0.25 63.74 5.16 4.04 2762.54 1.11 
s 10.51 0.03 1.27 Ị 0.10 2.10 0.26 ị 1.00 1.04 0.12 0.68 0.30 0.06 33.32 0.05 
s*s 110.54 0.00 1.60 0.01 4.40 0.07 0.99 1.09 0.01 0.47 0.09 0.00 1110.10 0.00 
V \% 16% 112% 60% 97% 37% 40% 47% 46% 1% 6% 2% 1% 5% 
Max 1272 0.35 9 0.5 12 1.4 5.Ỉ 4 0.5 65 5.3 4.18 2808 1.21 
Min 1212 0.17 0.5 0.02 0.1 0.3 0.6 0.2 ỐI.8 61.8 4.6 3.78 2640 1 
xtb+s 1250.59 0.25 2.40 0.26 4.26 0.96 3.51 3.25 64.42 64.42 5.45 4.11 2795.86 1.16 
Stb+2S 1261.10 0.28 3.66 0.35 6.36 l Ty 4.51 4.30 65.11 65.11 5.75 4.17 2829.18 1.21 
Xtb+3S 1271.62 0.31 4.93 0.45 8.46 1.47 5.51 5.34 65.79 65.79 6.05 4.23 2862.50 1.27 
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Cu phân bố không đổng đểu trong nước biển và c ó sự chếnh lệch giữa tầng 
mặt và táng đáy ỏ ngoài trạm xa bờ. 

Tại trạm khảo sát T95-80 hàm lượng của Cu trong nước mặt là 0,05.10'
3 

mg/1 và 0,1.10
3 mgA trong nước tầng đáy. Hàm lượng trung binh của Cu trong 

nước biển vùng này là 1,98.10
3 mg/L So với hàm lượng trung bình của chỉnh nỏ 

với biển thế giới (Bảng 3.3) thi hàm lượng Cu ở day thấp hơn nhiêu. Két quả 
nghiên cứu cho thấy tai mót số tràm c ó sư táp trung rất cao của Cu. Phía dông 
nam Hòn Tre với các trạm B95^47 và B95^ị48 hàm lượng táng cao (9.10 -

12.10
 3 mg/L). Khu vực phía đông bắc Hòn Nghê tại trạm B95-398 hàm lượng Cu 

đạt ỉ 0.10
T

mg/L, ở cấc trạm lân cận B95- 399 và B95-400 là 8.10
3 mgA. Tại đây 

có đềm năng ô nhiêm Cu. Hầu hết các khu vực này là những khu vực tạp trung 
đông dân cư, các cảng và cơ sở công nhân sinh sổng. 

- Nguyên tố Cadimi (Cđ). 
Cưng như Cu, Cđ phân bó không đồng đêu trong nước biển vùng nghiên 

cứu, với hàm lượng trung bình 0,69.lơ" 4 mg/I cho thấy Cd lập trung không cao 
trong nước biền vùng nghiên cứu, so vói hàm lượng trung bình của chánh nó 
trong nước biến thế giới (Ky

4 mg/1) thì hàm lượng Cđ thấp hơn nhiều. Trong 
vùng nghiên cứu Cd tạp trung ở dải ven bờ từ Hòn Chông tới Phú Quốc. Kết quả 
phân tích ồ một số trạm nghiên cứu cho thấy hàm lượng Cd tâng , dao dông từ 
1,1-1,9.10^ mg/l nhưng thấp hơn rất nhiêu so với giới hạn nồng đ ộ cho phép 
trong môi trường nước biển Việt Nam . 

- Nguyên tố Angtimoan (Sb). 
Sb có hàm lượng trung bình trong nước biển vùng Hà Tiên-Cà Mau 

"
 ! n 4 r f > hâm lương tập trung cao ỏ phía bắc vùng nghiên cứu. Phía 

dông nam Hòn Sơn l l iuế đặc trưng bởi hàm lượng nhỏ, khu vực Hòn Heo và 
phía đông Hiu Quốc, tây bấc Hòn Tre hàm lượng đạt mức 4,1.lo

-4 tới 6,5. lo
- 4 

mg/L Tại trạm khảo sát B95- 415 hàm lượng dạt 6,5.10^ mgA lớn gấp 2-2,5 lần 
hàm lượng trung bình của chinh nó so với nước biển thế giới. So với giới hạn 
uổng đ ọ cho phép thì hàm lượng Sò trong nước biển vùng nghiên cứu thấp hơn 
nhiều và không có biểu hiện ô nhiêm. 

- Nguyên tố Acsen (As). 
Hàm lượng của nguyên tố As trong nước biển vùng nghiên cứu thấp hơn 

nhiều so với hàm lượng bung bình của nó trong nước biển đại dương thế gỉưói 
(1,89.10 3 mg/l). As phân bố không dồng đều. Tại Ì số trạm hàm lượng As tăng 
cao từ 3,1.lồ

 3 - 4,2.10
 3 mg/L Tại trạm khảo sát T95-59 hàm lượng As đạt 

4,2.10
3 mg/L. As còn tập trung ỏ khu vực phía tây nam huyên Hà Tiên (vùng cửa 

sông Hà Tiên) tới Hồn Long (3,5.10
3 - 4.10

3 mgA). Đây là khu vực có hàm 
lượng As cao. Ngoài ra , trạm B 95-304 thuộc khu vực Hòn Chông hàm lương 
As đạt tới 2,9.10

3 mgA. Nói chung nguyên tố As cũng như các nguyên tố Mg, 



44-

Cd và Sb có hàm lượng thấp hơn nhiều so vơi tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, 
vì vậy nước biển ỏ dây ít cô khả năng ô nhiêm bải các kim loại này. 

-Nguyên tố Bo (B) 
Là nguyên tố không tập trung trong nước biển với hàm lượng dao đông 

trong khoảng 2,23 - 4,2 mgÁ, hàm lượng trung binh của vùng là 4,05 mg/L Hàm 
lượng của B thấp hơn nhiều so với hàm lượng trung bình biển thế giới (Đảng 
3.3). 

- Nguyên tố Brôm (Bĩ) 
Cưng giống như Ì số nguyên tố khác, Br không tập trung trong nước biển 

vùng nghiên cứu , hàm lượng dao đông từ 32 - 66 mg/1, trung bình là 63,3 mg/L. 
Trong toàn vùng nghiên cứu chỉ có Ì trạm đạt giá tộ hàm lượng 66 mg/l (B95-

344). So với hàm lượng trung bình của biến thế giới thì hàm lượng Bĩ ưong vùng 
nghiên cứu còn thấp hơn rất nhiêu. 

- Nguyên tố I M ỷ Ngân (Hg) 
Hàm lượng Ilg trong vùng nghiên cứu 0,27.10"

4 mg/L, phân bố không 
đổng đều, phía nam hàm lượng của nó thấp hơn ỏ phía Bắc vùng. Những khu 
vực c ó hàm lượng Hg cao tạp trung phía tây Hòn Nghệ và quẩn đảo Bà Lụa. 
Tuyến khảo sát từ Hon Lại sờn vé Hòn Tre hàm lượng đạt 0,38-0,5.10^ mg/L So 
với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (1992) thì nước biển ỏ đây không bị ô 
nhiêm H g . 

3.2.2 Nhóm nguyên tố tích lũy yếu trong môi trường nước biển. 

- Nguyên tố lót (ì). 
Hàm lượng trung bình của lót trong vùng nghiên cứu là 5,02.lơ" 2 mg/1 xấp 

xỉ bằng hàm lượng trong nước biển thế giới (5.10
 2 mg/1). lót phân bố tương đối 

đồng đều trong vùng nghiên cứu. Khu vực ngoài khơi phía đông nam đảo Thổ 
Chu lót cố hàm lượng tập trung cao nhất tại các trạm khảo sát T95-200, T 
284,T292, T498, T312 hàm lượng dao động 5Ì4-5,8mg/L lót có hàm lượng giảm 
dần theo chiểu sâu cột nước, giữa tầng mặt và tầng đáy có chênh lêch nhau 3-
1% (tại T95-498 hàm lượng lôi trong nước mặt là 5 , 5 . l ó

2 mg/l, trong nước tầng 
đáy là 4,8.10'2mg/L 

- Nhóm anion SO4 và NO3. 
Chúng phân bố tương đối đồng đêu trong nước biển vùng nghiên cứu, vái 

hệ số biến phân thấp (V=4%). Hàm lượng SO4 đao động từ 1632 - 2832 mgA 
hàm lượng NO3 biến thiên trong khoảng 0,98 - Ì ,22 mg/L Từ bờ ra khơi hàm 
lượng của chúng không thay đổi nhiều. 
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3 .2 3 Nhổm nguyên tố tập trung cao trong nước biển (Pb, Zn, Mn) 

- Nguyên tố Chì (Pb): Hàm lượng của Pb trong nước biến vùng nghiên 
cứu dao đông trong khoảng 0,02-0,51.i0'

2 mgA, trung bình là 0,17.10
2 mg/1, 

cao hơn nhiều so với hàm lượng trung bình của chinh nó trong nước biến thế 
giới (1.10

 5 mg/l). Chì láp trung ở quanh khu vực phía tây quần đảo Bà Lụa. 
Các trạm khảo sát B95- 377, B 352, B 364 và Ì số trạm lân cận đểu cỏ giá trị 
hàm lượng Pb tăng 0,51.10 mgA (B364). Ngoài ra, còn gặp hàm lượng Pb tăng 
cao trên trạm khảo sát T 95-248 và T251 (0,45.10

2 mgâị 
Như vậy khu vực nghiên cứu ít có khả năng ô nhiêm bởi chì, do hàm 

lượng của nó thấp hơn nhiều so với giới hạn ô nhiêm biển Việt Nam. 

- Nguyên tố kẽm (Zn). 
Hàm lượng của Zn trong vùng nghiên cứu là 1,85.10

2 mg/Ị dao đông 
trong khoảng từ 0,2- 9,8. ỉ 0"

2 mg/1, hệ số biến phân V=0,Ộ3%, Zn tập trung chu 
yếu ở khu vực phía đông bắc h á i Lại Sơn (B95- 439, T95- 176, T 135) đạt hàm 
lượng 5,8 - 9,8.10

2 mg/l Khu vực phía đông bác hòn Anh Đông (170, T42) 
,phía nam quần đảo An Thơi hàm lượng dao động từ 3,8- 7,8.lo

2 mg/L. Đ ó là 
một số khu vực c ó tiềm năng ô nhiêm Zn (bảng 3.5). Hàm lượng của nó trong 
nước biển vượt 3 đến lo lần giới hạn cho phép. Cần phải xem xét í số trạm có 
hàm lượng Zn tâng cao, chúng có thể liên quan tới bãi thải bom,đạn, mìn ở phía 
nam đảo Phú Quốc và cố thể do việc đánh bắt cá bằng mìn. Một số trạm cỏ hàm 
lượng cao như: 

T213: 9,8.102 mg/I 
T439: 7,5.lo2 mgA 
T42 : 9,2.10 2 mg/I 
T135: 9,8.10 2 mg/l 

- Nguyên tố Mangan (Mn) 
Mangan không tập trung trong nước biền, hàm lượng dao dông từ 0,12 -

0,89.10
 2 mg/L Mn có hàm lượng tập trung cao ở khu vực cửa sông Rạch Giá, 

Rạch Sỏi ( 0,28-0,89.10
2 mg/l). Ngoài ra còn gặp một số trạm khảo sát xa bờ 

thuộc khu vực phía đông Thổ Chu, phía nam quần đảo An Thơi nước biển có 
hàm lượng Mn đạt 0,25 -0,5 8.10

2 mg/i. 

3.2. tị Dành giá chung về đặc điểm địa hoa các nguyên tổ trong nước biển 
vùng Hà Tĩên-Câ Mau. 

Nước biển đái ven bờ Hà Tiên-Cà Mau chịu ảnh hưởng của hệ thống sông 
suối trong vùng thế hiện bằng sự pha loãng và giảm hàm lượng một số nguyên 
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tố Mg, B, Br, ì , đồng thời góp phần tạp trung các nguyên tô* khác như Pb, Zn, 
Mn. 

Nguyên nhân gây ra sự tăng hàm lượng các nguyên tố là do ảnh hưởng của 
thành phần vật chất lơ lửng dược hệ thống sông trên đất liên chuyền ra biển và 
tập trung cao ỏ đới ven bờ. Phẩn khác do ảnh hưởng của quá trình thúy đổng 
lực tác động vào đới ven bờ cũng như các hoạt dông nhân sinh. 

Một số nguyên tố cố hàm lượng cao so vòi nước biển thế giới nhưng chỉ cỏ 
một sổ ít có hàm lượng vượt giới hạn cho phép ương tiêu chuẩn dành giá ổ 
nhiễm môi trường nước biển ven bờ Việt nam (bảng 3. 5). 

Đảng 3.5 Giới hạn nồng độ cho phép trong nước biển 
theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (1992) 

Tên nguyên tố Hàm lương giới hạn cho phép (mg/I) 
As 0,05 
Cr 0,05 
Cd 0,05 
Cu 0,01 
Pb 0,05 

Hr 0,001 
Zn 0,01 
Mn 1,2 
Sb 0,05 

Khả năng ỏ nhiêm của một sổ nguyên tố trong nước biển của vùng Hà 
Tiên-Cà Mau mang tính cục bọ, nhất là đông dông nam Hòn Tre và phía đông 
bắc Hòn Nghệ có biểu hiện ô nhiêm Cu (9.10 3 - I2T10 3 mg/l). 

Khu vực Hòn Lại Sơn và Hòn Anh Đông có tiêm năng ô nhiêm kẽm 
(4,5.10

2

-9,*8.10
2

mg/i). 
Nhìn chung các trạm ở khu vực cỏ biểu hiện ô nhiêm bải các nguyên tố 

hoa học phẩn nhiêu nằm ỏ khu vực gần bờ dưới Ỉ2m nước và khu vực gần nơi 
thải súng dạn quá hạn sử dụng. Vì vậy ván đẻ ô nhiêm này cần được đầu tư 
nghiên cứu tiếp. 

33 Đặc điểm phân bố lon hấp phụ trong trầm tích biển. 

3.3.Ầ. Mangan (Mn) 

Hàm lượng trung bình của Mn trong trầm tích là I6.10'
2

%, biểu hiện ỏ các 
mức dị thường bậc (ì , l i , l i ) (Bảng 3.6). Các trạm khảo sát cố hàm lượng Mn cao 
tập trung chủ yếu ồ vùng ven bờ từ Hòn Đất tới phía nam Ư Minh. Đ ố là các khu 



Bảng 3.6 Phân bố tham số đỉa hóa của các lon hấp thụ trong trầm tích biển Hà Tiên - Cà Mau 

! Mg Hg Cu Pb í Zn As GI* 
So 

£ 
Xtb ị 0.016062 Ã ÍC rưz 4.OC.-U0 u.uuuyiz 0.000492 ; 0.000244 < c Ai ri ÍY11 TTít 
s 0.019863 ì í 17 A< rì <WY7.ll í 0.000277 0.00021 1 c ("lí 1 <-3 c ni U.UULD ìz 
s*s 0.000395 ì 1Ầ c 11 7.Ố5.E-08 4.4£-08 •"ì À1} E" lít ì A< c in ì AI c /"|7 
V í 124% ÒÓ70 56% 86% 3Ồ% 3Ồ70 
Max ! 0.012 Oi (WWÌO u.uuy 0.0018 j 0.002 u.uuuuy A (YVW1 

u.uuuưy 
U.UUíz 

Min Ị 0.0005 U.UUUUU1 U.UUUID 0.00005 0-00002 rì Í*WY11 U.UUUU1 U.UUUU1 U.UUlD 
Xtb+S 0.035925 < no c í")/; U.UUICO/ 0.000768 0.000454 í Q1 

D.yj..ti-Uj 
U.VAJZZoO 

Stb+2S 0.055788 /. oy J1-U0 U.ỤU.í4<J.£ 0.001045 0.000664 / .40.n-Ụj 
Xtb+3S 0.075651 y.uy.ri-Ua rí íVìii VÍT 0.001321 0.000873 Ư.UU3 J11 

Br ĩ SO- NOj po 4 Che Mhc 
Xtb 0.001867 •0.00063 0.1925 0.0001482 0.02802 0.791275 1.226912 
s 0.000435 0.000567 0.062043 0.000326 0.00753 0.447508 0.718778 
s*s 1.9E-07 3.22£-07 0.003849 1.06.E-07 5.67.E-05 0.200263 0.516641 
V 23% 90% 32% 22% 27% 57% 59% 
Max 0.003 0.007 0.36 0.0027 0.062 2.63 _J 4.12 
Min 0.0006 0.0001 0.06 0.0007 0.008 0.11 0.17 
Xtb+S 0.002302 0.001197 0.254543 0.001808 0.035549 1.238782 1.945689 
Stb+2S 0.002737 0.001765 0.316587 0.002134 0.043079 1.68629 2.664467 
Xtb+3S 0.003173 0.002332 •0.37863 0.0024Ổ 0.050609 2.133798 3.383244 

http://WY7.ll
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vực trầm tích bùn, bùn sét. H ệ số tương quan hàm lượng của Mn với các nguyên 
tố khác là rất nhỏ (Rxy = 0,108 - 0,146). 

3.3.2. Đồng. 

Hàm lượng đổng trong trầm tích dao động trong khoảng 5.10
 5 - 9.10

 3
mgA 

f tning binh 9J2J0^% vói hệ số biến phan thấp (V= 7,8%)-Điều đó cho thấy 
Cu phân bố khá đồng đều trong vùng. Đồng chỉ có Ì mức dị thường bậc l i , tập 
trung ở vùng phía bắc quần đảo Nam Du ( đạt 0,002%). Khu vực phía nam Ư 
Minh tại các trạm khảo sát T578, 510 và 512 hàm lượng Cu đạt 0,0018 -

0,0024%). Riêng trạm T315 có hàm lượng Cu cao nhất Ương vùng nghiên cứu 
(0,609%). H ệ số tương quan hàm lượng của đổng với các nguyên l ố khác là rất 
nhỏ (Rxy = -̂ 0,128 oa 21). 

33 J . Thúy Ngân (Hg). 

Hàm lượng trung bình của Hg trong trầm tích vùng nghiên cứu là 
4,6.10*%. Hàm lượng cực đại 8.10*% (Bảng 3.6). Hg đạt 2 mức dị thường bậc ì 
và l i , giống như đồng, thúy ngân phân bố không đồng đẻu. Các trạm khảo sát có 
hàm lượng thúy ngân cao tập trung chủ yếu phía tây nam quần đảo Nam Du 
(1705, T265) trong khu vực phát biển trâm tích cát hạt trang tới thô chứng c ó 
khả năng liên quan tới trầm tích của quá trình phong hoa khối phun trào anderít. 

3.3.4. Antimoan ịSb) 

Hàm lượng Sb trong trám tích dao động ương khoảng 1.10
3 - 9.10

5

%, 
trang bình 5.10

5

% .qua hệ sổ biến phân (bảng 3.6) cho thấy sự phân bố Sb 
không đồng đều. Biểu hiện ở 2 mức dị thường chủ yếu gặp ỏ dị thường bậc ì . 
Tập trung ở khu vực Đông Hòn Anh tây nam Hòn Tre. Khu vực phía đong nam 
đảo Thỏ Chu và ven bờ u Minh qua kết quả phân tích cho thấy những trạm khảo 
sát cô hàm lượng Sb cao chủ yếu nằm trong tập mẫu bùn s é t H ệ sổ tương quan 
của hàm lượng Sb trong nước biển và trầm tích rất nhỏ (Rxy=-0,H5 - 0,324). 

33.5. Nguyên ĩốAsen (As) 

Ai có hàm lượng trung bình trong trầm tích là 4,3.10
5

%. H ệ số biến phân 
(V=35%) cho thấy As phân bố không đồng đêu trong trầm tích. As có 2 mức dị 
thượng bậc ì và lí. Trạm khảo sát có hàm lượng As cao nhất 9.10

 5
% là T304. As 

tập trung chủ yếu ỏ khu vực phía tây nam quần đảo Bà Lụa, vùng ven bờ khu 
vực Hòn Đất và vùng phía nam từ Ư Minh tới Thổ Chu. Chùng tạo thành một dải 
dị thường của nguyên tố As. H ệ số tương quan của As với các nguyên tổ khác 
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dao động trong khoảng Rxy = -0,088 - 0,271. Kết quả phân tích cho thấy những 
trạm khảo sát có hàm lượng As cao chủ yếu ỏ khu vực bùn sét. 

33.ó. Chì (Phị. 

Hàm lượng trung bình của Pb trong trầm tích là 4,9.10"*% với hàm lượng 
cực đại Ì ,8 10 *% (bảng 3.7). Vây Pb chỉ có dị thường bậc li. Qua kết quả phân 
tích ta thấy Fb tập trung chủ yếu ỏ khu vực ven bờ Hòn Đất, cửa Rạch sỏi, khu 
vực ven biển Đông Thành - Tám Biên. Cùng với sự tập trung của Pb còn có 
những dị thường bậc IU của Mn, bậc ỉ của As, Br và B. 

33.7. Nguyên tố Kẽm (Zn) 

Hàm lượng trung bình của Zn trong vùng nghiên cứu : 0,00024%, cực đại 
0,002%. Zn dạt 3 mức dị thường bậc ì , l i , IILZn tập trung khá cao ở các khu 
vực cửa sông cửa Rạch sỏi, sông Hà Tiên và một s ô trạm khảo sát xa bờ. v=8ố% 
cho thấy Zn phân bố khổng đòng đểu trong trầm tích. 

3.3.8. Brôm(Br). 

Hàm lượng trung bình của Đrôin trong vùng nghiên cứu là 1,86.10
 3
%, cực 

đại dạt 3.10 3
%. Br chỉ có 2 mức dị thường bậc ì và l i . Hê số biến phân v=23% 

cho thấy Br phân bố không đêu trong khu vực. Bĩ tập trang chủ yếu ở khu vực 
ven Hòn Đất, phía Đông Hòn Lại Sơn và khu vực nam Hòn Anh Tây. 

33.9. lốt (ì) 

Trong vùng nghiên cứu hàm lượng của lốt dao động trong khoảng (0,1.10" 
3 - 7.10

 3
%), trung bình là 6$A0A%\ốl tập trung chu yếu ố khu vực phía tây 

nam vùng nghiên cứu, đạt giá trị hàm lượng 0,005-0,007%. 

33.10. Nguyên tốBo (Bị 

Nguyên tố B phân bố không đổng đểu, chủ yếu tập trung ở phía bắc vùng 
nghiên cứu . Hàm lượng trung bình 0,00177% với trị số cực đại 0,0032%. B có 2 
mốc dị thường bộc ì và l i . Chúng tập trung chủ yếu ở khu vực Hòn Nghệ tới 
Hòn Đất, phía nam Rạch sỏi và phía nam khu vực hòn Anh Tây. 

33.11. Nhóm các anion (Sơ4, NOj, PO4) 

Các ton này phân bổ tương dổi đổng đều trong trầm tích vùng nghiên cứu, 
hàm lượng của chúng giảm dẩn từ bắc xuống nam và từ bờ ra khơi. 
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Giống như các an lon, lượng cácbon hữu cơ và mùn hữu cơ rát giàu trong 
trong vùng nghiên cứu, thường tập trung ỏ đới ven bờ và giảm dần khi xa bò và 
từ bắc xuống nam. 

Ngoài nhóm nguyên tố halogien, các cation hấp thụ trong trầm tích như 
Cu, Pb, As, SI), Hg là những kim loại nặng độc hại c ó khả năng gây ô nhiêm môi 
trường nếu ở mức hàm lượng cao. Tuy nhiên, qua so sánh hàm lượng của chủng 
trong trầm tích vùng nghiên cứu với tiêu chuẩn phân loại chất lượng trầm tích 
trong lài liệu "Kiểm tra ô nhiêm môi trường nước châu Âu", Tập 2, số 5 tháng 
9/1992 thì thấy trầm tíchở đây không bị ô nhiễm bôi các nguyên tố này. 
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Chương 4 

TAI BIẾN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

4.1. Khái niệm. 

Tai biến thiên nhiên là tất cả các hiện tượng và quá trình tự nhiên gây ra 
những thiệt hại đáng kể vé người - và của cho một vùng của một quốc giá hay 
của nhiều quốc gia. Các tai biến tự nhiên đó lá dộng đất, nối lỏa Bão và nước 
dâng do bão, mưa lớn, gió mạnh... Những hiện tượng kể trên đã dẫn đến những 
thảm hoa rất nghiêm trọng là tổn hại đảng kể đến sình mạng và tài sần của nhân 
loại. 

Trong những năm gán đây vùng biển ven bờ Cà Mau-Hà Tiên chịu những 
tác đông liên tục và mạnh mẽ của nhiều loại thiên tai như lũ lụt, gió manh, mưa 
lớn, bồi tụ xói lở, xâm nhập mặn... Đặc biệt những hiện tượng này đang xẩy ra 
thường xuyên hơn, bất bình thường hơn như lũ kép, lũ đến sớm hơn... dang gây 
ra những tàn phá nặng nể cho khu vực này. Tai biến thưởng gây suy thoái môi 
trường. Suy tíioái môi trường là sự làm thay đổi chất lượng và số lượng, tính chất 
của thành phẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống của con người và 
thiên nhiên. 

4.2. Tiềm năng động đất, nứt đất 

Phía tây vùng nghiên cứu (khu vực Phú Quốc, Tliổ Chu ) chịu ảnh 
hưởng của sự tách dãn - sui lún của trũng Vịnh Thái Lan, đồng thời cũng chịu 
ảnh hưởng của đứt gẫy trượt bằng xuyên Đông Dương; còn ở phía nam, cách 
không xa, trên quần đảo Indonesia đã xảy ra động đất với sức manh 6-8° 
Richter. 

Dọc theo ven biến Hà Tiên- Cà Mau với hai đứt gẫy trượt bằng trái giao 
nhau ở nam vịnh Rạch Giá, các chuyển đông nâng kiến tạo cũng đang diên ra 
khá mạnh mẽ, đố là liền dề cho những trận động đất trong tương lai. Theo Trần 
Đ ình Xuyên và Nguyên Ngọc Thúy, đông đất ỏ khu vực này cò thể đạt đến cấp 
5,1 cấp 5,5 với chấn tâm ở đô sâu 15 kin . Phía đông nam cửa Sông Dương đông 
có cầu cảng nhỏ xây bằng bêtông cốt thép kiên cố. Nhưng khoảng 2-3 năm sau 
khi xây cầu cảng bị sập, gãy (Anh 4.1, 4.2). Cần phải lưu ý là cầu cảng xây ở vị 
trì đất ít bị tác đông của sòng (ỏ phía sau chân đê đì ra đến biển). Do đó việc cầu 
cảng bị sộp đổ phải do nguyên nhân khác với xói lở. Có thể cho rằng Dương 
Đồng~An Thơi (trên Phú Quốc) hiện đang xảy ra sự nứt vỡ, sụt lún làm đổ sụp 
cầu cảng, đèn biển. Khu vực Minh hải, khu vực Hòn Đất (thuộc Kiên Giang) dã 



Ảnh 4.2 Sập đổ cầu câng ở Dương Đông 
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và đang xảy ra hiện tượng nứt đất, dó là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của hoạt 
đông đứt gây Hà Tìên-Gia Rai, Hòn Tre-Hòn Khoai v.v... b i êu đó lại một lần 
nữa chứng minh hai dứt gẫy này dang hoạt dộng. 

Hiện tượng sụt lở các khối đá lớn trên các đảo theo các hệ khe nứt cũng 
đang xẩy ra (như trên đảo Hòn Rái, Hòn Tre, Nam Đa, Hòn Nghệ). 

Hậu quả động đất, nứt đất: Có thể làm đ ổ sụp các công trình nếu xây 
dựng không tính toán đến khả năng đông đất. 

Mặt khác nứt đất sẽ làm phá huy các công trình dân dụng như nhà cửa, 
dê diều. 

43. Nâng trồi làm cạn bến cảng, thay dổi luồng lạch 

Điểu kiện địa động lực làm xuất hiên các nâng trồi, như trên đã trình 
bày, chủ yếu sự nâng trồi theo dạng khối tảng của những vùng bị khổng chế bôi 
các hệ thống đứt gẫy . Trong khi khảo sát phía đông Hà Tiên, ỏ vùng rìa bắc 
Mũi Nai, chúng tôi dã gặp một cầu cảng cũ (thời nguy Sài Gòn xây đựng) , nay 
đã bị huy hoại, nằm xa mép nước 300-400m. Ngay trước cảng Hà Tiên- cách 
cẳng chừng him lkm, một doi cát lớn đã và dang dâng lên gây cản trở cho tầu 
thuyền ra vào, hiện đã có thuyền đâm vào đoi cát vầ bị đắm. Trên khu vực quần 
đảo Hải Tặc, có hai hòn đảo mà dân chài gọi là " Hòn Khổ", 2 đảo này mới nhô 
lên khỏi mặt nước năm 1978 (theo anh Giang Văn Tới thúy thủ của tàu đưa 
chúng tôi đi khảo sát), nay mặt trên của đảo đã nổi cao chừng 3m so với mực 
nước biển, chiều dài mỗi đảo chừng 30O-500m, mỏi đảo cách nhau khoảng 
50 m. Điều đó chứng tỏ rằng đáy biển vùng này (theo tuyến Hà Tiên-Hải Tắc -

Phú Quốc) đang được nâng lên khá mạnh. Cùng với sự hình thành các tầng hang 
đông (3 tầng thấp - mỗi tầng cách nhau 2m, tầng cuối cùng cao 2m so với mực 
nước biển) nếu kể cả khu vực Thạch Đông- tầng hang trên cùng 40-50 m, tầng 
thử 2- 30-35 m, tầng thứ 3-15-20 in thì ít ra trong khu vực Hà Tiên- Phú Quốc 
dã có tới 6 táng hang động. 

Như vậy, sự nâng trồi trong khu vực đã và đang xảy ra là khá rõ ràng, 
nhiều lần và với biên độ khá lốn. 

Hậu quả của sự nâng trỗi trước hết là làm cạn các bến cảng (Tây Hà 
Tiên), làm thay đổi luồng lạch, làm cạn luồng tàu bè (trước cảng Hà Tiên). Việc 
xây dựng các bến cảng lớn trong tương lai cần phải hết sức chú ý đến hiện tượng 
nâng lên mạnh mẽ của vỏ quả đất ở đây. Dường như nâng trỗi ở dây đang c ó xu 
hướng tiếp tục xảy ra. Hơn nữa đây là một dạng tai biến mới đối vùng này nên 
cẩn dược đầu tư nghiên cứu chỉ tiết. 

4.4 Tai biến núi lửa. 

Với bé mặt Moho nằm trên 30km, các đứt gẫy có đô sâu vừa nên khả 
năng hoạt đông núi lửa trong khu vực Hà Tiên-Cà Mau-Phú Quốc ít có khả nâng 
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xảy ra . Tuy vậy, trong vùng nghiên cứu có mấy đảo được cấu thành từ các 
basaỉi đệ tứ. Điều dó cũng là là dấu hiệu để chúng ta đặt vấn đè nghiên cứu khả 
năng hoạt động núi lửa ở đây. 

4.5. Tai hiến xói lở bồi tụ. 

Như đã trình bày ở trên, xói lở trong khu vực nghiên cứu tương đối phổ 
biến. Chỉ những quá trình xói lở gây thiệt hại cho con người và môi sinh mái 
dược coi là tai biến. Xói lở do tác dông của sóng và gió xảy ra tại phía Nam cửa 
Rạch Giá (B95-211, B95-213), chung quanh mót số đảo Nam Du, Phú Quốc 
v.v... Xói lư ở đay dã làm mất quỹ (lất, làm đổ cột đèn biển (Bìu Quốc, B95-

201).(Anh 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ,4.8) 
Miện nay dấu vết chân đế cột đèn biển ở Phú Quốc còn ở cách bờ 

khoảng I5m (Anh 4.1). Cột đèn mới được đưa về phía tây so với vị trí cu. Ngay 
ở chõ mới này, sóng làm xói lở khá mạnh dô đắp từ bờ ra đến đèn biển mới (Anh 
4.7), cứ 2-3 năm phải huy đông nhân lực đổ đá hộc tu bổ chân đê đố một lần. 

Xói lở ở bờ biển phía nam Rạch Giá (Đ95-2Ỉ2) làm dồ nhà cửa. Tại day 
cò đồn biên phòng xây năm 1980 bị đổ năm 1986, hiện nay chỉ còn dấu vết 
nằm cách bờ 7m. 

Xói lở ở Bình An vào mùa mưa bão đã làm vỡ đê ngăn mặn. Hầu như 
toàn bô luyến (lô ngăn mặn ở Kiên Giang năm nào cũng bị vỡ nên nước mặn tràn 
vào diện tích canh tác, làm cho điện tích nhiêm mặn tăng lên. 

Xói lở ở vùng bíu Dâu (Hòn Chông) dã làm thu ỉiẹp diện tích bíu tắm tại 
khu vực nhà nghỉ Công (loàn. Xói lở ở dây chủ yếu do mất cân bằng trầm tích. 
Thiếu hụt trầm tích ở dây là do khai tíỉác cát. xởi ở đáy biển tòm vật liệu đáp nén 
dường và khu nhà máy xiniỉíng. Do vậy theo thời gian loại xói l ả này ư day sẽ 
giảm dần đo dạt tới can bằng trầm tích. 

Ở dọc kênh, nhất là phần gán sát biển xoi lở bờ kênh làm mất quỳ đất, 
sập đổ các cong (rình ở phía tiên. Dọc theo một sô kênh hàng năm hai bờ được 
mơ rộng Ì -2m. 

Dưới tác động của sóng đã xuất hiện đổ lở, sập lở khá phổ biến ở quần 
đảo Thổ Chu. 

Bổi tụ trong khu vực nghiên cứu khá phổ biến và thường là có ích. làm 
tăng quỹ đất, rừng ngập mặn, khu nuôi trổng hải sản (Rạch Đùng, Nam Rạch 
Giá v.v...) (Anh2.3). Tuy nhiên, ở những khu vực cầu cảng, bến cảng, cửa ỉuổng 
lạch v.v... bổi tụ sẽ làm giảm đô sâu của nước, cản trở giao thông. Bồi tụ đã buộc 
dân chài phải thay đói bến bãi đậu thuyên, tạp kết hàng hoa (đông Rạch Đùng). 

Bồi tụ xói lử hỗn họp ở đáy biển vùng Hà Tiên-Cà Mau kết với quá trình 
nâng trồi dã gây ra sự hiến động nhanh và mạnh các luồng lạch ra vào cảng. 
Điều này gãy trở ngại cho giao thông biển nhất là vùng biển thuộc đới nâng 
Khorat. 



Ảnh 4.4 Xói lơ làm đổ cây ở gần B 95-213 
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Ảnh 4.5 Xói lở làm mất quỹ đất ở gần B 95-231 
( bờ năm 1985 trung với bụi cây phía ngoài) 

Ảnh 4.6 X ô i lở ố cửa Kim Quy 
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Ảnh 4.8 Xói lở làm trơ rẽ dừa ở bắc cửa Dương Đông 
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4.6. Tai biến Iu lụt 

Vùng ven bd Cà Mau-Hà Tiên trong đó có tứ giác Long Xuyên (TGLX) 
nằm trong vùng đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL), mà la lụt ĐBSCL là một 
dạng lũ lụt độc đáo nhất so với các dạng lũ lụt khác trong cả nước. Là hạ lưu 
sông Mê k ô n g , ĐBSC bị lũ lụt chủ yếu do mưa lớn ở thượng nguồn, đặc biệt là 
vùng trung-hạ Lào và đông bắc Campuchia. Những trận mưa lớn này thường 
liên quan đến những cơn bão và áp thấp nhiêt đới từ Biển Đông đ ổ bô vào phía 
bắc Miền Trung nước ta. 

Do địa hình của ĐI3SCL bằng phảng và thấp (đô cao trung bình không quá 
2m so với mực nước biển) lại có mạng lưới kênh rạch phân bố chằng chịt khắp 
nơi nên khi lũ thượng nguồn dồn về chúng sẽ tràn ra phủ ngập một diện tích 
rông lớn. Nếu nước lũ gặp lúc triển cường thì mức đô ngập lụt sẽ tăng lên. 

Nằm trong nội chí tuyến Bắc Bán Cầu, phần lơn khu vực sông MeKông 
chịu ảnh hưởng của chế đô khí hậu mang tính nhiệt đới gió mùa cận xích đạo 
với 2 mùa rõ rệt, là mùa mưa từ tháng V-XI và mùa khô từ tháng X1I-IV năm 
sau. Lượng mưa năm dổi dào nhưng tạp trung khoảng 90% vào mùa mưa. 
Lượng đòng chảy háng năm khoảng 500tỷ m

3 nhưng cũng tập trung chủ yếu 
vào một số đạt lũ lụt trong mùa mưa. Đã trở thành quy luật, vào thòi kỳ lũ hàng 
năm vùng này luôn luôn bị ngập với các mức đô khác nhau do nước lữ sông 
MeKông tràn bò chảy vào theo hai hướng dọc biên giới Việt Nam-Campuchia và 
đọc sông Tiên, trong đó lượng nước tràn qua hướng dọc biên giới là chủ yếu. 

Theo tài liệu thực đo từ năm 1940 đến này c ó 16 năm xuất hiện lũ cao với 
mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu xấp xỉ 4,8m trở lên, trong đó có 2 năm, mức 
nước đỉnh lũ cao hơn 5m: năm 1991 lá 5,28m và năm 1966 là 5,19m. Nhưng 
cung cố năm mực nước đỉnh la khá thấp: năm 1988 là 3,3m và 1993 là 3,61 in. 
Thời gian duy trì mực nước cao cưng rất khác nhau. Thời gian duy trì mực nước 
5 m tại Tân Châu tráng trận lũ năm 1991 là 90 ngày, trận lũ 1978 là 95 ngày và 
trong trận la 1991 là 81 ngày. Nếu lấy mực nước ở Tân Châu bằng 3m (báo 
dông cấp ì) thì thời gian còn cố thể kéo đài hàng tháng nữa, Thời gian từ khi 
dỏng bằng bắt dầu ngập cho đến khi nước rút toàn bộ có thể kéo dài từ 4-6 
tháng. 

Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh lữ thường vào khoảng 15/IX đến 15/X, 
trong đó rơi vào trung tuần tháng X là 70% và vào trung tuân tháng 9 là 27%. 
Tháng VII-VIIÍ đã cỏ thế xuất hiện những (lợt lũ nhỏ và vừa, đôi khi có cả lũ to. 
Chúng có thể gây những ưũệt hại dáng kể đến vụ lúa hè thu. 

Diên biên của quá trình chảy tràn trên phạm vi ĐBSCL cũng rết phức tạp. 
Lúc dầu, lũ xuất hiện ở thượng nguồn sông MeKông làm cho mực nước sông 
tăng dần. Khi mực nước tại Tân Châu vào khoảng 2,8-3,0 m, nước bát đầu tràn 
qua toàn bô dải biên giới vào Đồng Tháp Mười (ĐTM) và TGLX. Tốc đ ộ chảy 
trẽn mặt ruộng nhỏ khoảng 0,1-0,2 m/s ở vùng c ó cỏ mọc đến 0,2-0,3 m/s ở 
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vùng trống, trong các kênh có thể dạt 0,5-0,7 m/s. Lúc đó, đổng thời nước sông 
Cửu Long xuất phát từ sông Tiền, sông Hậu chảy theo các kênh vào D I M và 
T G L X với tốc đô trung bình khoảng 0,5-0,8 inA. Khi mực nước tại Tân Châu lên 
trên 3 m, nước tràn bờ sông tạo nôn quá trình chảy tràn trên bê mặt. Tuỷ theo 
mực nước ngập, lượng nưOfc lớn nhất gây ngập lở ĐBSCL có thể thay đổi từ 5-9 
tỷ m

3

. Tổng lượng nước chầy vào ĐBSCL qua tuyến biên giới riêng trong 2 
tháng lũ năm 1991 lên đến xấp xỉ 40 tỷ m 3

. 

LO lụt ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh té xã hội của ĐBSCL nói 
chung và vùng Hà Tiôn-Cà Mau nói riêng, nhất là đến sản xuất nông nghiệp, cá 
về hạ tầng. Theo tính toán sơ bô lũ năm 1994 gây thiệt hại khoảng 1500 tỷ đồng, 
hơn 300 người chết, tức là gần gấp đôi thiệt hại do lũ 1991 gây ra (khoảng 883 
tỷ đổng). Tliiệt hại nông về giao thông, thúy lại khoắng 200 tỷ đồng, 34768 ha 
lúa bị mất trắng, 65795 ha lúa bị ngập, thu non giảm năng suất, 36080 ha vườn 
cây ân quả bị chết do ngập nước. 

Không nhất thiết lũ lớn gây thiệt hại nhiêu, lũ nhỏ gây thiệt hại ít. Mức độ 
thièt hại có liên quan không những đến độ lớn của đỉnh lũ mà còn đến dạng con 
lữ, thời gian duy trì lũ , thời gian xuất hiện và kết thúc lũ. Như các cơn lũ 1979, 
1981,1994,1995 đêu đến sớm hơn năm bình thường từ 30-50 ngày nên đã gây 
thiệt hại không ít; trái lại năm 1980 mức nước tại Tân Châu lên đến 4,61 m là 
năm c ó lũ khá lớn nhưng lữ xây ra đúng quỵ luật bình thường nên không gây 
thiệt hại lớn. 

Sự thiệt hại do lũ gây ra không chỉ liên quan đến diễn biên nước lũ ngoài 
sông mà còn hên quan đến diên biến lũ ở nội đổng. Ví dụ năm 1978 mực nước 
sông chính thấp hơn 1961 và 1966 nhưng ngập lụt ở T G L X và ĐTM lại cao hơn 
2 năm trước. Thông thường các con lũ kép có thời gian duy trì mức nước cao đài 
hơn các con lũ đơn có cùng mức nước đỉnh lũ. Lũ năm 1978, 1984 đều là lũ kép 
nên mức độ ngập lụt đều cao hơn các cơn lũ tương ứng. 

L ũ lụt ở ĐBSCL cũng có những ảnh hưởng tích cực đến sản xuất và đời 
sống như rửa chua phèn cho vùng bị ngập (các năm 1976, 1977 do lũ nhỏ nên 
không rửa nước chua phèn) lượng nước lũ mang đến một lượng phù sa lớn làm 
tăng thêm màu mỡ cho đất, lũ lụt tạo môi trường tốt cho các loài thúy sản... 

Ngập lụt ỏ ĐBSCL nói chung và vùng Minh Hải-Kiện Giang nói riêng là 
hiện tượng thường xuyên diên ra hàng năm, vì vậy những thiệt hại do nó gây ra 
là khổng thể tránh khỏi. Trong điều kiện nền kinh tế trong vùng ngày càng phát 
triển thì giá trị của thiệt hại cũng càng được gia tăng. Do đó vấn để đạt ra là làm 
sao để hạn chế những thiệt hại đến mức thấp thất và phát huy những ảnh hưởng 
tích cực của nó. 

Với quy m ô rông lớn của vùng đồng bằng và một lượng nước khổng l ổ có 
thể tràn qua, việc "chòng lũ" trên hệ thống sông chính và "chống ngập lụt" ở 
đỏng bằng bằng các biện pháp quen thuốc như đắp đê, xây dựng hổ chứa... ở 
vùng nghiên cứu là điều không thẻ thực hiện được, chưa nói đến những thay đổi 
môi trường Uieo chiều hướng bất lợi có thề xẩy ra mà ta chưa thể lường trước 
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dược . Do vậy cần phải có chiến lược giải quyết đồng bộ trên quy m ô toàn đồng 
bằng. Theo quan điểm mồi trường, cần xây đựng một chiến lược thích ứng với 
điêu kiện ngập lụt thường xuyên trong quá trình xây dựng và phát triển vẻ các 
mặt như: cơ cấu giống cây-con, mùa vụ canh tác, hệ thống thúy lợi và giao 
thông, quy hoạch khu dân cư, khai thác quỹ đất ở nôi đồng và vùng ven biển... 

4.7. Gió mạnh và dông 

Mùa bão ở vùng biển ven bờ Hà Tlên-Cà Mau thường tập trung vào thời 
kỳ từ tháng XI đến tháng ì năm sau, nhưng cũng rất ít khi c ó bão. Trung bình 
khoảng 20 năm mới có một cơn bão hoạt đông ở vung biển này và cường đ ộ của 
bão ở đây cưng không lớn lắm. Ngược lại hiện tượng gió mạnh và dông lại khá 
phổ biến ở vùng nghiên cứu (bảng Ì .4 ). 

Theo số liệu thống kê nhiều năm ở vùng nam Biển Đông và đông bắc Vịnh 
Thái Lan cho thấy các hình thế thời tiết gây gió mạnh (tốc đô g ió bằng hoặc hơn 
cấp 6 tức là từ Ì ìm/s trở lên) bao gồm các loại hình: gió mùa đông bắc, gió mùa 
tây nam, bão và áp thấp nhiệt đới. Trong dó 2 loại hình đêu có tần suất cao hơn 
han loại hình thứ 3, và loại hình gió mùa đông bắc xuất hiện nhiều nhất chiếm 
đến 59% tổng số ngày có gió mạnh trong năm và chiếm đến 21 % tổng số ngày 
trong năm. K ể đến là loại hình gió mùa tây nam chiếm 36 % tổng số ngày có gió 
mạnh trong năm và đến 13% tổng số ngày trong năm. Các đạt g ió manh thường 
kéo dại nhiều ngày, đặc biệt là trong các thời kỳ thịnh hành của hai loại gió đó. 

Dông là một hiên tượng rất phổ biến ở vùng biển Minh Hải-KiẼn Giang. 
Hàng năm có khoáng 70 ngày có dòng. Có thể nói, hầu như tháng nào cũng có 
dông, nhưng mùa dông tập trung nhất là từ tháng IU đến tháng XI, trung bình 
mỗi tháng có khoảng 7-9 ngày có dông. Riêng tháng V có khoảng 16-18 ngày 
có dông. 

Gió mạnh và dông có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động trên biển và đời 
sống sản xuất của nhân dân vùng ven biển và trên các đảo. H ọ phải di cư mỗi 
năm hai lần để tránh tác động của gió và sóng. Châng hạn, vào mùa tác động 
mạnh của sống do g ió dông gây ra người dân ở đảo Hòn Dấu phải sang phía bờ 
tay để sinh sống. Vào mùa gió tây họ lại phải trở vế bờ đông cư trú. Gió mạnh 
với tốc đ ộ lòn và kéo dài sẽ gây ra sóng lớn, nước dâng tần phá vùng bờ, làm vỡ 
đê biển, gây bồi tụ - xói lở vùng bờ... Do đó khi tàu thuyên hoạt đông trên biển, 
khi thiết kế và xây dựng các công trình ven biển và trên các đảo phải xét đến các 
hiện tượng này. 

4.8 Xâm nhập mặn 

Vùng nghiên cứu là vùng đất bằng phẩng và thấp lại có hệ thống sông, 
kênh rạch chằng chịt và có gần 300km bờ biển, hơn nữa sông Hậu và biển phía 
tay được nối thông qua khu vực nghiên cứu bằng nhiều cửa sông và kênh cấp ì , 
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do vậy chế độ thúy văn của vùng rấl đa dạng. Nước bị nhiễm mặn, nhiêm phèn 
có biến dổi khá phức tạp theo cả thời gian lần khổng gian. 

Khu vực ven bờ Hà Tiên-Cà Màu có biên đ ộ thúy triều nhỏ nhưng do địa 
hình và ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng thúy văn mà mặn có thể xâm nhập 
sâu vào lục địa. Đặc biệt là khi vào mùa khô hoặc khi lũ xuất hiên chậm kết hợp 
với giỏ to sóng lớn có thể phá vỡ đẽ ngăn mặn, với dòng ttiéu mạnh (40-50m/s ở 
các cửa sông) đã đưa nưốc biển vào sâu trong sông hoặc trong đồng ruộng. 
Trong những năm gần đây do phát triển mạnh việc nuôi trồng hài sẵn mà nhiêu 
khu rừng ngập mặn ven biển đã bị chạt phá làm đầm nuôi (An Biên, Hà Tiên...) 
Rừng phòng hô bị thu hẹp; khi có gió to sóng lớn các đê ngăn mặn bị phá huy 
dã gây tác hại nghiêm trọng cho sản xuất, cố nơi phạm vi nhiêm mặn xâm nhập 
vào tới 6-7 kin sau dê ngăn mặn (Binh An, Rạch Đùng....). Vì vậy diện tích bị 
nhiêm mặn, chua phèn ở vùng ven biển Cà Mau-Hà Tiên rất lòn ( Bảng 4.1) và 
cố xu hướng ngày càng tăng. 

Đảng 4.1 Diện tích đất phèn và đất nhiễm mặn ở Kiến Giang 

Loại đất Diên tích đất Tỷ lệ diện tích 
(ha) so vãi toàn vùng (%) 

Đất phèn 159.483 27,97 
Đất mặn 59379 10,42 
Đài phèn mặn 192.832 33,83 

Ngoài ra, việc đào đáp kênh rạch, xây dựng cơ sở hạ tầng đào đắp dầm 
nuôi không hợp lý làm cho tầng phèn mặn tiềm tàng khuyếch tán lên mặt khi lũ 
sông yếu, nước kém lưu thông (khu vực nam Rạch Giá...). Các hoạt đông nhân 
sinh này dã đưa nhiêm mặn vào sâu trong lục địa 15km so với bờ biển ( phía 
nam lộ Hà Tiên-Rạch Giá). 

4.9. Ô nhiễm môi trường 

Như đã nêu ở các phẩn trước, vùng nghiên cứu có đìa hình Ihấp, chênh 
cao ít, trầm tích ven bờ và tầng mặt chủ yếu là bột, sét, bùn, cát bột, Các hoạt 
đông kinh tế xã hôi xẩy ra mạnh nhưng ít chú ý tới tới việc bảo vệ môi sinh. Do 
đó vùng ven biển Hà Tiên-Cà Mau có nhiều vấn đề môi trường nảy sinh, trong 
đ ố có ô nhiễm, suy thoái môi trường nước, trầm tích. 
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4.9.1 Ô nhiễm chất thải rắn 

Rác thải sinh hoạt, chế biến thực phẩm và một số ngành công nghiệp 
khác chưa qua xử lý được đổ thẳng ra kênh rạch, cửa sông ven biển (Anh 4.9, 

V 4.10,4.12) 
Dân địa phương có thói quen thải phân rác trực tiếp xuống kênh, rạch, 

rỗi lại dùng nước sinh hoạt từ chính những dòng nước này. Nước thải sinh hoạt 
cùng với nước tiêu trong nông nghiệp và nước thải không qua xử lý từ các cơ sở 
chế biến nông hải sản và bệnh viện làm ô nhiễm môi trường nước, làm suy giảm 
tài nguyên sinh vật ven biển và gây ra nhiêu dịch bệnh nguy hiểm cho con 
người. Số liệu thống kê vẽ số người mắc bệnh tiêu chảy hàng năm rất cao và có 
xu hướng tăng lên. Năm 1990: 7584 người, năm 1991: 6580 nguôi, năm 1992: 
3689 người, năm 1993: 12253 nguôi, năm 1994: 6533 người 

Theo báo cáo của sỏ KHCN và M T tình Kiên Giang thì người dân ven 
biển, bờ kênh có ti lệ mắc bệnh đường ruột, phụ khoa cao hơn 30% so với vùng 
khác. 

Tại một số bãi biển, mới có các lạch, suôi, kênh mang theo nhiều rác, 
chất thải chưa xử lý đổ ra biển xuất hiện dạng ô nhiễm do các quá trình sinh học. 
Ở đó, bùn biển ở sát cửa sông, lạch có mùn đen, hôi thối, khi tiếp xúc với da 
người làm mẩn ngứa ( bắc nhà nghỉ Mũi Nai). 

Như vậy, do tập tục sinh hoạt và do khổng có biện pháp xử lý trước khi 
phóng thích chất thái rắn mà dân địa phương làm xuất hiện dạng ổ nhiêm mới so 
với các vùng biển khác là ô nhiễm sinh học, cội nguồn của nhiều bệnh đường 
một và phụ khoa. Điểu đó làm giảm chất lượng và suy thoái môi trường nước 
biển và nước mặt vùng nghiên cứu. 

Một điều cần đặc biệt lưu ý nữa là vào những năm 1980 quân đôi đã 
phóng thích mót lượng đáng kể súng, đạn, chất nổ quá hạn sử dụng xuống vùng 
biển phía nam quần đảo An Thơi. Dẻ dàng nhận thấy hoạt dông này đã tạo ra 
một dạng ô nhiễm đặc biệt nguy hiểm đối với con người và có tính tàn phá môi 
sinh rất lớn khi các chất nổ phát huy tác dụng. Ngoài ra, khi tương tác với nướci 
biển các hoa chất trong thuốc súng, thuốc nổ tạo nên những hợp chất mói có độc 
tính cao lan truyền trẽn diện rộng. Iloà tan kim loại trong các thiết bị, vũ khí 
ném xuống biển có thể làm tâng cao hàm lượng của chúng trong nước biển và 
trầm tích biển. 

4.9.2. ô nhiễm dầu 

Tuy ở xa các khu vực khai thác dầu nhưng do có mật độ giao thông trên 
biển, kênh rạch rất cao vả do sự tuy tiện trong việc tổ chức kinh doanh dầu chạy 
máy (Anh 1.2, 1.3, 1.4) do dầu đổ từ các phương tiên vận tải xuống biển nên 
nước biển ỏ vùng này có biểu hiên ô nhiễm đẩu. Theo kết quả phân tích của 
trung tâm an toàn và môi trường dầu khí (TP H ổ Chí Minh) thì nước ở cửa sông 
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Đông H ồ , Ba Hai, Bảy Húp, Ong Đồn, Cái Lớn , Cái Đ ô i có hàm lượng dầu đạt 
0,21 -0,5 mg/L Còn nước ở các trạm trên biển cách bờ 2-6 kín có hàm lượng dầu 
dạt từ 0,103-0,483 mg/1, thường là 0,12-0,37 mg/L Như vậy theo tiêu chuẩn Việt 
Nam (1992) thì nước của vùng cửa sông ven biển ỏ dây cỏ hàm lượng dầu gấp 
1,2-5 lần hàm lượng tôi đa cho phép, hay nói cách khác vùng ven biển Hà 
Tiôn-Cà Mau cỏ biểu hiện ô nhiêm dầu. 

4.9.3 Ô nhiễm kim loại 

Nước biển ven bờ Hà Tiôn-Cà Mau đặc trưng bởi hàm lượng thấp của 
nhiêu nguyên tố kim loại (Hg,As, Sb,v.v... xem bảng 3.1- 3.6) . Theo tiêu chuẩn 
môi trường Việt nam (1992) thì nước biển vùng nghiên cứu có tiềm năng ồ 
nhiêm Cu ( 9. l o

3 mg/1 gấp 2 lần hàm lượng tối đa cho phép) và Zn ( 9,5-9,8. 
l o

2 mg/1 gấp 2 lần hàm lượng tối đa cho phép). Vùng có tiêm năng ô nhiêm 
đổng tập trung ở dông đông nam Hòn Tre và đông bắc Hòn Nghè. Còn khu vực 
hòn Lại Sơn, hòn Anh Đông, chung quanh khu vực đ ổ sủng đạn quá hạn là khu 
vực c ó tiềm năng ô nhiêm kẽm. Như đã trình bầy ở các phần trước, khu có tiềm 
năng Ổ nhiễm Zn, Cu ở không xa bờ, gần nơi thải sùng dạn, chất nổ qua hạn. 
Phải chăng giữa chúng có quan hệ nào đó. Việc làm sáng tỏ quy mô, bản chất 
nguổn ô nhiễm là nhiệm vụ của nghiên cứu tiếp theo. 

Ngoài ra, hàm lượng Pb trong nước biển đạt 0,17-0,51, cao hơn nhiêu 
trong nước đại đương thế giới ( ì .10 mg/l). Điểu này cẩn được quan tâm đ ề 
phát hiện tiêm năng ô nhiễm Pb trong nước biển. 

Một hiện tượng môi truồng đáng lưu ý là ở khu vực Hà Tiên (B95-332) 
người dân cổng như gia súc bị khô gầy. Hàm lượng mỡ trong gia súc thấp hơn 
nhiều so với các vùng khác. Phải chăng hiện tượng này liên quan với sự dư thừa 
hay thiếu hụt một số nguyên tố trong nước, trầm tích, đất thuộc khu vực nói 
trên? Điều đó cần được làm sáng tỏ trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Như vậy, do đặc thù của điểu kiện tự nhiên, thói quen sinh hoạt và sản 
xuất của người dân địa phương mà vùng Hà Tíên-Cà Mau có nhiều vấn đề vé 
tai biến thiên nhiên, ô nhiễm và suy thoái môi trường cẩn được quan tâm nghiên 
cưú, giải quyết. 
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ChươngS 

K I Ế N N G H Ị SỬ D Ụ N G LÃNH T H Ổ - L Ã N H HẢI V À TÀI 
NGUYÊN TRÊN c ớ SỞ Đ Ị A C H Ấ T MÔI TRƯỜNG 

Trôn cơ sỏ nghiên cưú hiện trạng địa chất môi truồng cỏ thể đề xuất một số 
kiến nghị vé quy hoạch sử dụng lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên thiên nhiên cho 
vùng biển ven bờ Hà Hên-Cà Mau.. 

5.1. Phòng chống tai biến thiên nhiên 

Phòng chống tai biến địa chất nói riêng tai biến thiên nhiên nói chung được 
thực hiện theo 3 hướng sau đây : 

ỉ . Dự báo dể phòng tránh. 
2. Áp dụng các biện pháp kỉnh tế-kỹ thuật-xã hội đ ể hạn chế tác hại của tai 

biến 
3. Thích ứng với tai biến. 

Do giới hạn vé kỉnh phí, thòi gian cũng nhu nhiệm vụ dược giao cho 
chuyên để, ỏ đây chỉ đề cập sơ bọ những vấn để này. 

Nhầm phòng tránh, hạn chế các tai biến địa chất nên tổ chức nghiên cứu 
chi tiết các tai biến điển hình cho các vùng lánh tế xã hội quan trọng như các thị 
xã, khu nhà máy ven biền, bến cảng đ ể có đủ luận cứ lập m ô hình dự báo tai 
biến cả vé không gian và thời gian. Cần phẫi nhấn mạnh rằng tai biến nâng trói 
làm cạn bến cảng c ó thể xẩy ra trôn qui m ô lớn nhưng với cuồng đ ộ khác nhau. 
Do đ ố ỏ dây cần dự báo vùng có cường đ ổ nâng cao nhất dể c ó biện pháp giải 
quyết thích hợp. Một trong những vùng trọng điểm cần nghiên cứu là khu vực 
Hà Tiên, các luồng lạch vào cảng Rạch Giá. Tuy động đốt chưa xảy ra nhưng xét 
dưới góc đô điểu kiện cấu trúc địa chất, địa động lực thì vùng Hà Tiên-Cà Mau 
có tiếm năng dông đất, nhất là dọc đứt gẫy Dương Đông - An Thơi, Hà Tiên-Gia 
Rai, Hòn Tre - Hòn Khoai v.v...Viẽc nghiên cứu và monitoring các đặc trưng địa 
chấn địa động lực hiện đại đ ể dự báo động đất là vấn để cấp bách đối vái vùng 
này. 

Xói lở trẽn các đảo và mót số khu vực ỏ đất liền cần được tập trung nghiên 
cứu định lượng đ ể cỏ thể lập được mô hình bồi tụ- xói lở làm cơ sỏ cho dự báo 
quy mô, cường đô , phạm vi, khu vực, thời gian xây ra tai biến xói lở - bổi tụ. 

Nhiêm mặn cũng là tai biến điển hình của vùng nghiên cứu, do đố cần 
được nghiên cứu chi tiết đề xác lạp m ô hình nhiêm mãn nhằm dự báo được diện 
tích, mức đ ộ nhiêm mặn cho các vùng nông nghiệp quan trọng (An Ninh, An 
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Biên, v.v...). Điêu đáng lưu ý là việc đào kênh làm đường vận tải thúy và dẫn 
nước mặn vào nuôi tôm phải được chú trọng tính đến khi nghiên cứu dự báo 
nhiêm mặn. Nghiên cứu dự báo các tai biến nêu trôn cân dựa vào kết quả nghiên 
cứu địa chất, tân kiến tạo, địa đông lực hiện đại (địa dông lực nôi sinh, ngoại 
sinh và nhân sinh), thúy dộng lực, trầm tích luận. 

ô nhiễm và suy thoái môi trường, đặc biệt là môi trường nước ở khu vực 
nghiên cứu là khá nghiêm trọng. Một trong những bước quan trọng để hạn chế ô 
nhiêm và suy thoái môi trường ỏ dây là nghiên cứu dược nguồn, mổ hình lan 
truyén ô nhiêm (Zn, Cu, Pb, dâu, sinh vật). Nghiên cứu này phải dựa vào địa 
hóa môi trường, hoa học môi trường và địa tin học. 

5.2 Quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thể, lanh hải 

Ì. Trên quan điểm địa chất mô i trường thì quy hoạch sử dụng hợp lý lành 
thỏ, lãnh hải là quy hoạch sao cho tận dụng tối đa sự thuận lợi của mối trường 
địa chất, môi trường tự nhiên, hạn chế thếp nhất các tai biến và mặt bất lợi của 
điêu kiện dó. Hay nói cách khác những qui hoạch như vậy thực chất là bước 
quan trọng thích ứng với tai biến. 

Việc quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, lành hải dựa vào nhiêu yếu tố 
khác nhau, trong đó có các đặc trưng địa chất môi trường. Dựa vào đặc điểm địa 
chất, địa động lực, thạch học, địa hình, địa mạo, tai biến, ô nhiêm, hoạt động 
nhân sinh cỏ thể phân vùng biển ven bờ Hà Tiên-Cà Mau ra 2 vùng ngân cách 
bởi đứt gãy Rạch Giá- Nam Du : vùng ì ở phía tây đứt gãy này, vùng l i ỏ phía 
đông đứt gãy vừa nêu (Bảng 5.1). Dựa vào đặc điểm phân bố các thành tạo địa 
chất và tính chống chịu của môi trường có thể phân chia vùng nghiên cứu 2 khu 
vực (xem Chương 1): khu vực các đảo và bờ núi đá nhô ra biển (gọi tắt là khu 
vực đá gốc) có dô chịu tải cao. Các khu vực còn lại bị các thành tạo đệ tứ bỏ ròi 
phủ lên (gọi tắt là khu vực trầm tích Đ ệ Tứ) dặc trưng hỏi dô chịu tải thấp, nền 
móng kém ổn định. Do dó việc quy hoạch sử dụng lãnh thổ, lành hải cho các 
vùng địa chất môi trường nêu trẽn phải khác nhau . 

2. Vùng ì không thích hợp cho xây dựng bến cảng đối vói tàu trọng tái lớn 
vì năm trong đới nâng liÊn tục, luống lạch vào bờ luôn biến động và có khá năng 
cạn dần theo thời gian. Vùng ỉ ỉ lại bị sụt lún, nền móng yếu nhưng luồng lạch ít 
biến động theo chiều hướng bất lợi. Đ ể cỏ thể khẳng định được vị trí làm bến 
cảng nên áp dụng phương pháp phân tích chi phí-lợi ích trong đánh giá tác động 
môi trường của cảng dự kiến, Dưới góc dô địa chất môi trường thì cà hai vùng 
đều không thích hợp cho xây dựng bến cảng, nhất là bển cảng cho tàu có trọng 
tải lớn . Nếu buộc phải xây dựng cảng thì nên chọn mổtsố địa điểm ở vùng l i . 
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Trong cả hai vùng không nôn xây dựng các công trình lớn gần hệ thống dứt 
gẫy Dương Đông-An Hiới và Hà Tiên- Gia Rai, Hòn Tre- Hòn Khoai bổi vì 
chúng có thể sập đ ổ sau một thời gian xây dựng. 

Bảng 5.1 Đặc trưng địa chất môi trường theo vùng 

Đặc trưng 
Vùng ì - Phía tây 

đứt gẫy 
Rách Giá-Nam Du 

* Y % í t f S A 

Vùng l i - Phía đông 
dứt gẫy 

Rách Giá -Nam Du 
ỉ. Cấu trác đỉa chất-kỉến tao Đ ố i nâng Khorat - Trũng Cửu Long 
2. Hoai đông kiến tao Nâng - Sút lùn 
3, Đá g ó c chú yếu Macma, trầm tích Trám lích 
4. Bẻ dày các thành tạo trầm 
tích 
- Neogen 
- Pleistosen muôn 

Mỏng(<15 m) 
Mỏng 

Dày (>30 m) 
Dày 

5. Địa hình đáy biển Mài mòn, bổi tụ 
hỗn hợp, biến 
dông manh. 

Đổi tụ là chú yêu, ít 
biến dọng 

6. Quy m ô bãi cát ven bờ Lớn Không gặp 
7. Hoai động bồi tu Yếu, phức lạp Manh 
8. Hoạt dộng sói lở Ven bờ yếu, đáy 

biển-manh 
Ven bờ 

9. Biến đông luồng lách Manh Yếu 
10. Tai biến địa động lực Ven bờ và đáy 

biển manh 
Ven bờ manh, đáy 
biển yếu- trung bình 

l l . S ậ p l ỏ b ờ v à ỏ c á c đảo Mạnh Trung bình 

12. Các hoạt đông nhân sinh 
ảnh hưởng tới môi trường 
- Khai thác khoáng sản. 
- Đ à o kênh dần nước mặn nuôi 
tôm 
- Bến cẫng, cầu cảng 
- Đ ổ súng dạn quá hạn xuống 
biền 

Mạnh 
Trung bình 

Nhiêu 

Có 

Không 
Không 

Rất ít 

Không 

13. ô nhiêm nước biển bối Zn 
và Cu 

Manh Yếu 
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Nếu nhất thiết phải xây dựng (do nhu cẩu kinh tế-xã hội) thì phải thiết kế 
các công trình này chịu dựng được đông đất ít nhất là cấp 5.5 đô Richter. 

3. Khu vực đá gốc thích hợp cho việc xây dựng các cổng trình có tải trọng 
tĩnh và tái trọng vận hành cao, nhưng đây lại là khu vực mài mòn do sóng , có 
vách dóc dứng và thuận lợi cho xuất hiên tai biến sập lở và đ ổ tô. Vi vậy khi 
thiết kế xây dựng các công trình cỏ tải trọng cao ở khu vực này phải tính đến nét 
đặc thù dó. 

4. Mặt khác, như biên đã trình bày ỏ trôn vùng nghiên cứu c ó địa hình 
thấp, chênh cao nhỏ lại bị phủ bôi trám tích sét bọt,bột sét ,cát bót cố đô keo và 
khả năng tâng trữ chất thải và độc tố cao. Vì vậy các nhà máy, các khu vực chế 
xuất, khu đỏ thị thì phải có hệ thống sử lý triệt để chất thải, đạc biệt là chất thải 
rắn, phân rác. Trong trường hợp không thể xử lý hết chất thải thì tìm các bãi 
chôn rác trong các thành tạo giầu sét (mQIII, m QIV

2 V.V..) đ ể hạn chế lan 
truyến ồ nhiêm từ các bãi thải đó. Tuyệt đói khổng phóng thích bất kỷ chất thải 
rác nào vào kênh rạch, cửa sông, biển (môi trường nói chung). Cần cỏ chính 
sách và quy định mang tính luật pháp ngân cám hiện tượng xả rác thài trực tiếp 
vào môi trường. Hà TiCn-Cà Mau là vùng biển nông, lại dặc trưng bởi mật độ 
kinh tế cao không thích hợp cho việc phóng thích bất cứ chất thải nguy hiểm 
nào (súng, đạn....). Trước mắt cần khoanh định và có phao hiệu thông báo vùng 
dã đổ sưng dạn quá hạn và tiến tới tiêu huy hoàn toàn chất thải này, trả lại sự 
yên lành cho vùng biển giàu tiềm năng kinh tế. 

5. Môi trường địa chất ỏ dây thuận lại cho lan truyền nhiêm mặn. Do đó 
việc thiết kế các kênh, mương dẫn nước để phục vụ nuôi tôm hay giao lưu với 
biển phải tính đến hiệu ứng nhiễm mặn. Về nguyên tắc nên hạn chế việc mỏ 
rộng thông thương các kênh rạch dẫn mặn vào sâu trong lục địa. Nên có chinh 
sách trợ giá để làm đường giao thông trôn bô thay cho vận tải theo kênh rạch. 
Mặt khác phẳi quy hoạch vùng nuôi tôm càng ỏ gần biển càng tốt, c ó lẽ nghiêm 
cấm xây dựng các dầm nuôi tôm ở sâu trong lục địa, tối da cách. bờ 6 km (phía 
ngoài dê ngăn mặn bậc Ì). 

5.3. Sử dụng lâu bền tài nguyên thiên nhiên 

Khoáng sắn trong vùng không nhiêu, nhưng nhu cầu nguyên liêu lại cao, 
giao thông vận tải từ xa đến lại cỏ nhiêu khó khăn do đó việc khai thác khoáng 
sẵn và các tài nguyên thiên nhiên khác ở đây là một nhu cẩu bức thiết. Dưới góc 
đô bảo vệ môi trường ở vùng biẻn vùng Cà Mau-Hà Tiên có thể phân biệt 2 
nhóm khoáng sản: 

i . Các khoáng sản trên đất liền và các đảo (đá vôi, sét kaolin, than bùn, sắt 
và phôtsphorit...) 



2. Các khoáng sản dưới biển (vặt liệu xây dựng, cát, sỏi v.v...) 

Việc khai thác nhóm khoáng sản thứ nhất cố thế gây mất quỹ đất, ô nhiêm 
không khi, nước nhưng không gây mất càn bằng trầm tích biển. Việc khai thác 
các loại khoáng sản này khổng cẩn phái hạn chế nhiều nhưng nhất thiết phái 
tuân thủ đủng luật bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan dặc biệt là 
bồi hoằn môi trường sau khai thác. 

Việc khai thác nhóm khoáng sản thứ hai không gây ô nhiêm không khi, 
nhưng gây ô nhiêm nước và dặc biệt là làm mất cân bằng trầm tích. Như dã trình 
bày ở trẽn, nguồn vật liệu bờ ỏ vùng biển Hà Tlên-Cà Mau rất nghèo. Do đó việc 
khai thác khoáng sản được sử dụng trực tiếp khổng qua làm giàu từ đáy biển lên 
( cát, sỏi v.v...) sẽ gây mất cân bằng trầm tích dãn tới sói lở bờ như đã xảy ra ở 
khu vực Bãi Dâu gần Hòn Chông (xem Oiươngl và 4). Xói lở bờ đo khai thác 
khoáng sản sẽ càng mạnh nếu việc khai thác tổ chức ỏ gần bờ. Vì lẽ đố nên tìm 
nguyên liệu khác thay thế cho việc khai thác các khoáng sản đó ỏ vùng biển Hà 
Tiên-Cà Mau. Chẳng hạn, nên khai thác đất đá ở các đồi , gò và các đảo để làm 
nén cho các công trình có tải trọng lớn thay thế cho việc khai thác cát, sỏi, đá từ 
dày biển. Nên có chính sách trợ giá cho việc khai thác đất đá ở xa nhằm hạn chế 
khai thác các nguyên liệu thô từ đáy biển. Trong trường hợp buộc phải khải thác 
cát sỏi từ đáy biển thì nên tổ chức khai thác càng xa bờ càng tốt đ ể hạn chế xói 
lở bờ do thiêu hụt vật liệu . 

Đ ố i với các loại khoáng sản phải vừa khai thác vừa làm giàu (các sa 
khoáng kim loại...) thi có thể khai thác từ đáy biển vì khối lượng vạt liêu (thực 
chất là khoáng sản dã được làm giàu) lấy di không quá lớn. Nói chung việc khai 
thác khoáng sản biển ỏ dây cần phải được tính đến cân bằng trâm tích và các 
vấn đê môi tnrờng khác. 

2. Một dạng tài nguyên khá dộc đáo của khu vực là R N M . Do có điêu kiện 
thuận lợi nên R N M ỏ đây có sinh khối lớn, tăng trưởng khá nhanh, nhưng vẫn 
nhỏ hơn nhiều khả năng chặt phá của con người. R N M ở đây là môi trường 
thuận lợi cho sinh vật biển và nguồn giống phát triển và chắn sóng, ngăn mặn, 
hạn chế xói lở, tàng bổi tụ cô ích. Do đó việc khai thác R N M lấy gỗ, củi và làm 
đầm nuôi tôm phải ỏ mức thấp hơn sinh khối thực tế của R N M . Trong trường 
hợp c ó thể nên hạn chế tối đa việc khai thác R N M bởi vì do đặc thù của môi 
trường địa chất mà vai trò của R N M đặc biết quan trọng trong việc hạn chế tai 
biến ỏ vùng này. 
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Từ những kết quả nghiên cứu nêu trôn có thể đi đến một số kết luận chính 
sau đ â y : 

Ì. Các yếu tố chính quyết định tới hiện trạng địa chất môi trường vùng 
nghiên cứu là : cấu trúc địa chất, hệ thống dứt gẫy, chế đ ộ địa động lực, dặc biệt 
là chế dồ dĩa đông lực hiện d ạ i , nén (hạch học, dặc trưng địa hình, các yếu tố 
và quá trinh khí tượng hải văn ( g ió , sóng, dòng chây v.v...), cưng như các hoạt 
động nhân sinh( đào kênh dẫn nước, khai thác khoáng sản , chế biến thực phản, 
sản xuất công nghiệp và sinh hoạt). Quá trình nâng và hạ diên ra khá mạnh cùng 
vái sự chiếm ưu thế của các thành tạo đệ tứ có đô chịu tải kém nhưng giàu keo 
sét hấp phụ lán, địa hình thấp nên môi trường địa chất vùng nghiên cứu thuận 
lợi cho các tai biến xẩy ra , tàng trữ các loại chất thải của các hoạt dông nhân 
sinh. 

2. Xói lở bổi tụ ỏ vùng Hà Tiên -Ca Mau có nét đặc thù : nguồn vật liệu 
cung cấp cho đái bờ rất nghèo nên quá trình xói lở, bồi tụ đặc biệt mẫn cảm với 
các tác động như sống, dòng chảy, hoạt đông nhân sinh, rừng ngập mặn. v.v... 
Xói lở trên trầm tích bở rời chiếm ưu thế hơn hẳn về cường độ , qui m ô hậu quả 
so với xói lở trôn các đá bền vững. Hiện nay bổi tụ chiếm ưu thế hơn xói tô, 
nhưng xu thè' chung là xói lở ngày càng manh hơn và bồi tụ ngày càng yếu di. 
Do bồi tụ và xói lở mà đường bờ ở đây biến đông manh với tốc đô 50 -60 m/năm 
ra phía biển (khu vực gần mũi Cà Mau) đến 5-6 m / n ă m (khu vực Rạch Giá). 

3. Địa hóa môi trường có các đặc điểm như sau : 

- Theo giá tri pH -Eh có thể phân biệt được 3 nhóm môi triròng địa hóa : 
trung tính , oxy hỏa yếu ( 6,5<pH<7,5, Eh< 150mv) , trang tính , oxy hóa manh( 
6,5<pH<7,5, Ếh> 150mv) và kiểm, oxy hóa yếu (pH>7,5, Eh< 150mv). Môi 
trường thố 3 chiếm diện tích chủ yếu, hiếm gặp nhất là môi trường trung tính , 
oxy hóa mạnh. Theo hê số caiion, vùng nghiên cứu đặc trưng hỏi môi trường 
biền chiếm ưu thế hơn hẳn môi trường chuyền tiếp ( đặc trưng cho các cửa sông 
kênh rạch ). Theo hệ số talatoíĩl (Ta) có thể ghép các nguyên tố vào 3 nhóm : 

a. Các nguyên tố không tập trung trong nước biển vùng nghiên cứu ( Mg, 
Cu, Cd, Sb, As, Hg, Br, B có Ta<l) 

b. Các nguyên tố tập trung yếu trong nước biển ( ì , N , s (NO3•), s (S04

2

", 
c ó l < T a < I , 7 ) 
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c. Nhóm nguyên tố tập trung cao trong nước biển ( Pb, Zn, Mn, với 
Ta>4,5). 

Hàm lượng các lon hấp thụ trong trầm tích không cao và phân bố phức tạp, 
không biểu hiện xu hướng tăng hay giâm khi xa bờ. Ngoại trừ Zn và Cu, theo 
liêu chuẩn môi truồng Việt Nam (1992) nước biến và trầm tích vùng nghiên cứu 
khổng bị ố nhiêm bởi các kim loại khác . 

4. Tai biến đặc trưng của vùng là : 

- Nâng trồi làm cạn bến cảng ( Hà Tiên ) 
- Hoạt đông của đứt gẫy làm sập đ ổ cáu cảng ( Phủ Quốc) 
- Nứt đất, đổ lở ( c á c dáo Nam Du, Anh Đông) 
- Xói lở làm mất quỹ đất, thu hẹp bãi tắm ( t â y Hòn Chông ), sập đổ nhà( 

đông cửa Rạch Giá ) 
- Đổi tụ -xói lở hỗn hợp trên đáy biển bị nâng lảm biến dông luồng lạch ra 

vào cảng , bến đ ỗ tầu thuyên (phía tây đứt gẫy Nam Du) 
- Lũ lụt (toàn vùng) 
- Gió manh và dông ( dặc biệt là ở các đảo) 
- Xâm nháp mặn là hiện tượng phổ biến nhất là vùng An Biên, nam Rạch 

Giá, Hà Tiên. " 

5. Ô nhiêm môi trường vùng biển nghiên cứu khá đa dạng : 

- Ô nhiêm do chất thải rắn túc các nhà máy, xí nghiệp chế biến thực phẩm, 
sản xuất đồ nhựa và đặc biệt là rác thải sinh hoạt Việc phóng thích chất thải trực 
tiếp vào môi trường nước và trầm tích dẫn tỏi ô nhiễm đo quá trình sinh học ( 
nhiễm khuẩn ) làm cho người dân ở đây bị mắc bệnh dường tiêu hóa và phụ 
khoa với tỷ lệ rất cao. 

- Ô nhiễm dầu do vận úi biển, mua bán dầu không được tổ chức và quản lý 
tốt ( h à m lượng dầu ương nước biển gấp 2-4 lần hàm lượng tối đa cho phép). 

- Ỏ nhiễm Zn, Cu, và cố thể Pb, nguồn ô nhiễm ở đây có thể là bai thải 
súng dạn quá hạn và các hoạt dộng trên bờ. 

6. Trôn cơ sở nghiên cứu địa chất môi trường c ó thể đề xuất một số kiến 
nghị như sau: 

a. Nhằm giảm thiểu các tai biến cần tổ chức nghiên cứu chi tiết chứng ỏ 
các khu vực trọng điểm và điển hình ( Rạch Giá, Hà Tiên, Hiu Quốc ) đ ể c ó thể 
xác lập được các m ô hình dự báo nhằm phòng tránh tai biến. Do tác hại lớn và 
lại khá phổ biến nên tổ chức monỉtoríng ( đo đạc và kiểm soát ) hiện tượng nâng 
trồi (Hà Tiên) và hoạt động địa chấn (Phú Quốc) và nhiêm mặn ( An Minh, An 
Biên) . 
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b. Quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ , lãnh hải có thề dựa vào kết quả 
nghiên cứu phân vùng địa chất môi trường . Vùng ì ( tây đứt gẫy Rạch Giá- Nam 
Du) và l i ( đông đứt gẫy nói trên) đều không thích hợp để xây dựng bến cảng , 
nhưng nếu buộc phái xây thì nên chọn các địa điểm thuộc vùng l i . 

- Không nên xây dựng những công trình lớn, trong đố bên cảng ở khu vực 
thuộc đứt gẫy hoạt đông (Dương Đông- An Thơi) và đứt gẫy trượt bằng (Hà 
Tiên-Gia Rai..) 

- Vùng lộ đá gốc thích hợp với xay dựng công trình tải trọng lớn nhưng đây 
là vùng có vách dốc dứng, dẻ bị đổ l ỗ , sập lở , do đó bố di cổng trình cách xa 
bờ. 

- Môi trường địa chất ở đây thuận lợi cho lan truyền nhiêm mặn nên hạn 
chế tối đa việc dào kênh dẫn nước mặn vào sâu trong lục địa cho tầu thuyên lưu 
thông hoặc nuôi tôm. 

c. Do nguồn vật liệu cho các quá trình bờ rất nghèo nên việc tổ chức khai 
thác khoáng sẵn phải dặc biệt lưu ý tới cân bằng vật liệu trảm tích biển. Hạn chế 
việc khai thác các khoáng sản sử dụng không qua làm giàu ( cát, sạn, sỏi ), nếu 
buộc phải khai thác thì phải chọn khu vực càng xa bờ càng tốt Nên lấy đất đồi, 
hoặc đảo làm vật liệu đắp nền cho các công trình xây dựng và giao thông. Cần 
có chế đ ộ trợ giá cho các hoạt dộng đó để đảm bảo khai thác hợp lý khoáng sản 
hôm nay mà không phương hại tới quyên lợi của thế hệ mai sau. 
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